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LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau 25 năm đổi mới, Việt Nam đã tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia vào các tổ chức kinh tế thế giới và ký kết các hiệp định thương mại song phương với các đối tác thương mại lớn, trong đó có EU. Hiệp định khung Việt Nam – EU được ký kết năm 1995 đã mở ra một cánh cửa mới trong hợp tác kinh tế, đặc biệt là hoạt động thương mại quốc tế giữa Việt Nam và EU. Việt Nam đã trở thành một trong những nhà cung cấp các mặt hàng thủy sản chất lượng đáp ứng thị hiếu tiêu dùng của thị trường EU. Tuy nhiên, hiện vẫn còn rất nhiều rào cản, đặc biệt là các rào cản kỹ thuật gây trở ngại cho việc tăng cường, mở rộng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này.
Các rào cản thương mại hiện nay thực sự là một vấn đề toàn cầu. Mối quan hệ giữa chính sách của một nước nhập khẩu và quyền lợi của các nhà sản xuất trong nước có thể chứa đựng những yếu tố phức tạp và mâu thuẫn. Các nước phát triển trong đó có EU thường đặt ra các tiêu chuẩn kỹ thuật trong thương mại có liên quan đến thực trạng kinh tế, chính trị của họ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các rào cản thương mại truyền thống trong thương mại quốc tế đã bị dỡ bỏ bởi các hiệp định thương mại song phương và các thỏa ước quốc tế. EU hiện nay đang phải đối mặt với sự cạnh tranh của luồng hàng hóa từ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam với giá thấp, lao động rẻ và kỹ thuật trung bình. Vì vậy, EU đã đặt ra rất nhiều yêu cầu chặt chẽ gây khó khăn cho các nhà xuất khẩu, đặc biệt là từ các nước đang phát triển khi họ muốn xuất khẩu sản phẩm sang EU.
Các rào cản kỹ thuật trong thương mại được sử dụng trong hầu hết các ngành công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến. Các quy định về môi trường, về an toàn thực phẩm… đó gõy rất nhiều thiệt hại cho các nhà xuất khẩu của Việt Nam. Điển hình là các nhà sản xuất và chế biến thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU. 
Hơn nữa, thủy sản Việt Nam cũng là một trong những ngành công nghiệp quan trọng, đó cú những bước phát triển rất tốt trong những năm gần đây đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, sản xuất tăng trưởng nhanh, kim ngạch xuất khẩu không ngừng gia tăng với nhịp độ cao và được coi là một ngành công nghiệp mũi nhọn của nền kinh tế.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu hệ thống các rào cản kỹ thuật của EU là hết sức cần thiết để có thể tìm ra những hướng đi thích hợp giúp cho các nhà xuất khẩu thủy sản Việt Nam tồn tại và đứng vững trên thị trường đầy tiềm năng này. Đề tài: “Giải pháp để hàng thủy sản Việt Nam vượt qua những rào cản kỹ thuật của EU”  đã được chọn làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập.
2. Mục đích nghiên cứu đề tài
Tìm hiểu những rào cản kỹ thuật đối với mặt hàng thủy sản nhập khẩu tại thị trường EU.
Phân tích tình hình đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam trên thị trường EU.
Đưa ra giải pháp để hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam có thể vượt qua các rào cản kỹ thuật của thị trường EU.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: là các rào cản kỹ thuật đối với hàng thủy sản nhập khẩu
Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu các rào cản kỹ thuật đối với hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU từ năm 2003 đến nay.
4. Phương pháp nghiên cứu
Để đạt được mục đích nghiên cứu, đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu kinh tế truyền thống như:
· Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử
· Phương pháp so sánh, đối chiếu, phân tích và tổng hợp
· Phương pháp tham khảo tài liệu
5. Kết cấu đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được chia thành 3 chương:
Chương 1: Tổng quan những rào cản kỹ thuật đối với hàng thủy sản nhập khẩu của EU
Chương 2: Thực trạng vượt qua những rào cản kỹ thuật của hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam tại thị trường EU
Chương 3: Định hướng và giải pháp để hàng thủy sản Việt Nam vượt qua những rào cản kỹ thuật của EU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NHỮNG RÀO CẢN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HÀNG THỦY SẢN NHẬP KHẨU CỦA EU
1.1. Đặc điểm thị trường EU
EU là một thị trường rộng lớn với 27 quốc gia thành viên chiếm khoảng 33% diện tích toàn thế giới với dân số khoảng 500 triệu người (2006), GDP hàng năm của EU đạt khoảng 17 nghìn tỷ USD. Do đó, đây là một thị trường có sức tiêu thụ lớn và mang những đặc điểm riêng.
Một là, EU là một thị trường có sức mua lớn, đa dạng và phong phú các loại sản phẩm tiêu dùng. Tuy nhiên EU cũng là một thị trường phát triển ở trình độ cao nên đòi hỏi của người tiêu dùng đối với hàng hóa nhập khẩu rất khắt khe. Tại đây, giá cả hàng hóa và dịch vụ không phải là yếu tố được quan tâm nhiều, mà yêu cầu trước hết là chất lượng, mẫu mã, những tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng.
Hai là, EU là thị trường bảo vệ quyền lợi, sức khỏe và an toàn cho người tiêu dùng. Giờ đây, trên thị trường tất cả các nước thành viên EU, mọi hàng hóa nhập khẩu thường phải được kiểm tra ngay từ khâu sản xuất tại nước xuất xứ nhằm bảo đảm cho sản phẩm làm ra đáp ứng được những tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. EU có hệ thống cảnh báo nhanh giữa các nước thành viên khi có hiện tượng độc hại. Có thể nói đây là thị trường phát triển nhất thế giới trong việc đưa ra các biện pháp bảo vệ sự an toàn và sức khỏe người tiêu dùng. 
Ba là, EU là một thị trường đặc biệt quan tâm đến bảo vệ môi trường và nguồn lợi tự nhiên. EU đã ban hành rất nhiều các chính sách, luật, quy định liên quan đến vấn đề môi trường.
Bốn là, xu hướng tiêu dùng của người dân EU đang dần thay đổi. Thông thường, người tiêu dùng thớch tỡm mua những sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng thế giới, phần đông người tiêu dùng thớch tỡm mua những sản phẩm làm từ chất liệu tự nhiên, có kiểu dáng và mẫu mã thay đổi nhanh, có phương thức phục vụ tốt và đặc biệt là có dịch vụ hậu mãi chu đáo. Đối với hàng thực phẩm: dân số châu Âu ngày càng già đi, nên xu hướng tiêu dùng thực phẩm sẽ lựa chọn những sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng cao, sạch và an toàn cho sức khỏe. Ngoài ra, áp lực công việc cao khiến phần lớn phụ nữ châu Âu sẽ lựa chọn sản phẩm tiện lợi, ăn liền. Cộng thêm, xu hướng các hộ gia định nhỏ không có con ở châu Âu cũng đang tăng lên nờn cỏc hộ gia đình người châu Âu chuyển sang tiêu dùng ít thực phẩm hơn và tiêu dùng những sản phẩm có kích cỡ nhỏ, vừa phải thay vì chọn mua những sản phẩm có kích cỡ lớn như trước đây. Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu vào EU cũng đang có sự chuyển dịch rõ nét theo hướng giảm dần các sản phẩm thô và gia tăng các sản phẩm có hàm lượng chế biến cao.
Năm là, EU là một thị trường có tính cạnh tranh cao. Với một thị trường rộng lớn và thống nhất của 27 quốc gia, các doanh nghiệp ngoài khối để có được chỗ đứng trên thị trường cần phải cạnh tranh rất khốc liệt với các doanh nghiệp trong nội khối. Thêm vào đó, với một chính sách chung về thương mại, đặc biệt là biểu thuế quan chung của EU, áp dụng mức thuế rất thấp với các nước ngoài khối (mức thuế nhập khẩu trung bình đối với hàng nông sản là 18%, hàng công nghiệp là 2%) càng làm cho sự cạnh tranh trở nên gay gắt hơn. 
Liên minh châu Âu (EU) hiện chiếm 45% tổng kim ngạch nhập khẩu và 46% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn thế giới. EU cũng là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Chính vì vậy, nắm bắt các đặc điểm của thị trường là rất quan trọng để các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam có được kết quả tốt nhất, giảm chi phí tiếp thị, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh khi tham gia thị trường này. 
1.2. Hệ thống rào cản kỹ thuật chủ yếu của EU đối với thủy sản nhập khẩu
Rào cản kỹ thuật là các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa nhằm bảo vệ cuộc sống hay sức khỏe con người, động thực vật, môi trường hoặc ngăn ngừa các hoạt động man trá  và ở mức độ phù hợp. Hệ thống rào cản kỹ thuật thường bao gồm các quy định về sức khỏe và an toàn, quy định về môi trường, quy định về trách nhiệm xã hội và quy định về quản lý chất lượng. Đây là những tài liệu chứa đựng đặc tính của sản phẩm hoặc quy trình và phương pháp sản xuất có liên quan gồm các quy định về hành chính được áp dụng một cách bắt buộc.
Trong những năm gần đây, EU đó cú những điều chỉnh về chính sách vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) với những điểm cụ thể như sau: Nhấn mạnh hơn nhu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm “từ ao nuôi đến bàn ăn”; đánh giá rủi ro dựa trên những nghiên cứu khoa học mới nhất và các biện pháp phòng ngừa; tham vấn cỏc bờn liên quan; Phân định rõ trách nhiệm của nhà sản xuất và các cơ quan chức năng; đối xử bình đẳng đối với các nhà sản xuất nội địa và nhà nhập khẩu; thực thi các quy định pháp lý, tăng cường trao đổi thông tin và đào tạo nhân viên về an toàn thực phẩm cho EU và cho các nước có quan hệ thương mại với EU. Những chính sách này là thách thức lớn đối với các nước thứ ba, đặc biệt là các nước đang phát triển – nơi việc kiểm soát an toàn thực phẩm ít chặt chẽ hơn. Những nước này, trong đó có Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu hết sức khắt khe mới có thể xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU.
1.2.1. Quy định đối với sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm
1.2.1.1. Quy định của EU về dư lượng
EU quy định các biện pháp giám sát một số hóa chất và dư lượng của chúng trong động vật sống và các sản phẩm động vật. Hiện EU đang thực hiện chính sách “dư lượng = 0” đối với các chất kháng sinh bị cấm hoàn toàn. EU ngày càng hạ thấp ngưỡng phát hiện dư lượng kháng sinh dựa trên cơ sở hiện đại hóa các thiết bị kiểm tra. Trong vòng ba năm, EU đã hai lần hạ ngưỡng phát hiện dư lượng đối với Chloramphenicol (năm 1999 và  năm 2001). EU đã đưa ra danh mục kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thủy sản như sau:
Bảng 1.1: Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản
	STT
	Tên hóa chất, kháng sinh
	Đối tượng áp dụng

	1
	Aristolochia spp và các chế phẩm từ chúng
	Thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chất xử lý môi trường, chất tẩy rửa khử trùng, chất bảo quản, kem bôi da tay trong tất cả các khâu sản xuất giống, nuôi trồng động thực vật dưới nước và lưỡng cư, dịch vụ nghề cá và bảo quản, chế biến.

	2
	Chloramphenicol
	

	3
	Chloroform
	

	4
	Chlorpromazine
	

	5
	Colchicine
	

	6
	Dapsone
	

	7
	Dimetridazole
	

	8
	Metronidazole
	

	9
	Nitrofuran (bao gồm cả Furazolidone)
	

	10
	Ronidazole
	

	11
	Green Malachite và các dẫn xuất của nó
	


                           Nguồn: Viện Nghiên cứu Thương mại, Bộ Công Thương
Ngoài danh mục các chất kháng sinh bị cấm hoàn toàn, EU cũng quy định các hóa chất, kháng sinh bị hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản. (Phụ lục 1)
1.2.1.2. Quy định của EU về bao gói, ghi nhãn sản phẩm
Yêu cầu về bao bì: Bao bì phải được sản xuất sao cho thể tích và khối lượng được giới hạn đến mức tối thiểu và phải được thiết kế, sản xuất, buôn bán theo cách thức cho phép tái sử dụng hay thu hồi nhằm duy trì mức an toàn và hạn chế mức tối thiểu tác động tới môi trường. Bao bì phải đuợc sản xuất theo cách có thể hạn chế tối đa sự có mặt của nguyên liệu và chất độc hại do sự phát xạ, tàn tro khi đốt cháy hay chôn bao bì, chất cặn bã.
Yêu cầu về đóng gói: Đóng gói phải phù hợp với việc chuyờn chở. Bên cạnh chuyên chở, môi trường cũng là một vấn đề trong đóng gói. Luật về môi trường hay quy định về độ độc hại có đưa ra một số yêu cầu liên quan đến vật liệu đóng gói. Những tỳi nilụng trong thùng carton phải “dựng được cho thực phẩm”. Đối với thủy sản đóng hộp, cũng có quy định về lượng thủy ngân và camidi có trong nó. Ủy ban châu Âu có ban hành một danh sách các loại nhựa “chấp nhận được”. Người xuất khẩu phải luôn tìm hiểu về những yêu cầu mới nhất có liên quan đến rác thải và việc sử dụng thùng carton có bọc sáp hay nhựa, loại không thể tái chế được.
Yêu cầu về kí mã hiệu và dán nhãn sản phẩm: Nhón mỏc trờn bao bì phải có đầy đủ các thông tin: Tên thương mại; Xuất xứ; Cách chế biến; Cách bảo quản; Kích cỡ; Thành phần; Khối lượng; Hạn sử dụng; Khuyến cáo khi sử dụng sản phẩm; Nhà sản xuất, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu. Trên cơ sở các quy định về hài hòa hóa, mã số của công ty xuất khẩu cũng phải ghi rõ. Nhón mỏc trờn cỏc hộp phải ghi bằng ngôn ngữ tại thị trường tiêu thụ và phải cho người đọc hiểu cỏc cỏc thông tin trên. Với ý thức về môi trường ngày càng tăng nên việc sử dụng các nhãn hiệu “bảo vệ môi trường” cũng được khuyến khích.
1.2.1.3.  Quy trình Thực tiễn nông nghiệp tốt (GAP)
Để thực hiện phương pháp sản xuất nông nghiệp hữu cơ, bao gồm cả nuôi trồng thủy sản, EU và Mỹ áp dụng quy trình Thực tiễn nông nghiệp tốt ( GAP – Good Agriculture Practice). Quy trình GAP ra đời để đáp lại mối quan tâm ngày càng tăng từ phía người tiêu dùng, trước hết là tác động của của sản xuất nông nghiệp đối với an toàn thực phẩm và môi trường. GAP được áp dụng đối các sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi. GAP bao gồm các tiêu chuẩn về quản lý đất đai, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, hóa chất, các chế phẩm sinh học, bảo vệ mùa màng, thu hoạch và sau thu hoạch, sức khỏe và an toàn cho người lao động. 
1.2.1.4. Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)
Đối với các tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, các doanh nghiệp chế biến thực phẩm phải tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh chặt chẽ bằng việc áp dụng HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Tất cả các nhà sản xuất, chế biến thực phẩm muốn xuất khẩu hàng hóa sang EU đều chịu sự bắt buộc, mang tính pháp lý, phải áp dụng quy trình sản xuất theo hệ thống HACCP ngay từ đầu hoặc phải triển khai áp dụng hệ thống tiêu chuẩn này. Hệ thống HACCP được áp dụng đối với các công ty tham gia chế biến, xử lý, đóng gói, vận chuyển, phân phối hoặc kinh doanh thực phẩm. Hệ thống này được hoạt động trờn cỏc nguyên tắc: Phân tích các nguy cơ độc hại; Xác định các điểm kiểm soát quan trọng trong quá trình sản xuất; Thiết lập các biện pháp phòng ngừa với các giới hạn quan trọng cho mỗi điểm kiểm soát; Xây dựng trình tự theo dõi các điểm kiểm soát quan trọng; Ban hành thủ tục thẩm định; Văn bản hóa tất cả các trình tự, thủ tục và kết quả kiểm nghiệm. Công việc này phải tính đến các vấn đề như côn trùng, vi sinh, chất độc hoặc rủi ro có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
1.2.1.5. Các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng
Khác với thị trường của các nước đang phát triển, quyền lợi của người tiêu dùng trên thị trường EU rất được bảo vệ. Để đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng, EU tiến hành kiểm tra sản phẩm ngay từ nơi sản xuất và có hệ thống báo động giữa các nước thành viên, đồng thời bãi bỏ việc kiểm tra ở biên giới. Các tổ chức nghiên cứu đại diện cho giới tiêu dùng sẽ đưa ra các quy chế về định chuẩn quốc gia hoặc châu Âu. Hiện nay EU có 3 tổ chức định chuẩn: CEN - Ủy ban châu Âu về tiêu chuẩn hóa, CENELEC - Ủy ban châu Âu về kỹ thuật điện, ETSI – Viện tiêu chuẩn viễn thông châu Âu. Tất cả các sản phẩm chỉ có thể bán được ở thị trường này với điều kiện phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn chung của EU, các luật và định chuẩn quốc gia được sử dụng chủ yếu để cấm buôn bán sản phẩm được sản xuất ra từ các nước có những điều kiện sản xuất chưa đạt được mức an toàn ngang với tiêu chuẩn của EU.
1.2.2. Quy định của EU về quản lý chất lượng
1.2.2.1. Tiêu chuẩn của EU về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ISO 9000
Hệ thống quản lý chất lượng của Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (International Standardisation Organization – ISO) thành lập năm 1964. Bộ tiêu chuẩn ISO ra đời năm 1987 là ISO 8402, được sửa đổi lần đầu tiên vào năm 1994 thành bộ ISO 9000. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000: 2000 bao gồm 24 tiêu chuẩn, trong đó có 3 tiêu chuẩn ISO: 9001, 9002, 9003. Bộ tiêu chuẩn ISO mang tính toàn cầu, được thừa nhận rộng rãi trên thế giới, do đó, các doanh nghiệp sẽ có lợi ích rất lớn nếu được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9000: 2000. Như vậy, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 gần như là yêu cầu bắt buộc với các doanh nghiệp sản xuất muốn xuất khẩu hàng của mình sang thị trường EU, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam.
1.2.2.2. Quy định của EU về kiểm tra chứng nhận
Quyết định 95/328/EC quy định việc cấp giấy chứng nhận vệ sinh cho các sản phẩm thủy sản từ các nước thứ ba mà chưa chịu bởi một quyết định riêng biệt nào khi ký gửi đưa vào các nước EU phải được chứng minh kiểm tra bởi cơ quan kiểm tra của nước thứ ba và phải được chứng thực rằng điều kiện vệ sinh khi mua bán, sản xuất, chế biến, đóng gói là đủ điều kiện. 
Chỉ thị 97/78/EC được đưa ra nhằm tổ chức kiểm tra thú y các sản phẩm nhập khẩu từ các nước thứ ba tại cửa khẩu do các nước thành viên EU tiến hành nhằm cung cấp một nguồn thực phẩm an toàn và ổn định, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Các sản phẩm nhập khẩu từ nước thứ ba đều phải được cấp giấy chứng nhận trước khi đưa vào lãnh thổ EU.
1.2.3. Quy định của EU về bảo vệ môi trường và nguồn lợi
1.2.3.1. Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường – ISO 14000
Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường, được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận quốc tế bao gồm các yêu cầu đối với các yếu tố cơ bản có thể điều chỉnh được để thiết lập nên hệ thống quản lý môi trường có khả năng cải thiện  môi trường một cách liên tục tại các cơ sở. 
ISO 14001 là tài liệu quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý của bộ tiêu chuẩn ISO 14000. Nó bao gồm các yếu tố mà tổ chức cơ sở muốn đăng kí hoặc chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn phải thỏa mãn. Đây là tài liệu về yêu cầu đối với các hệ thống quản lý.
1.2.3.2. Hệ thống kiểm tra và quản lý sinh thái (EMAS)
Mục tiêu của hệ thống kiểm tra và quản lý sinh thái EMAS (Ecological Management and Audit Scheme) là đẩy mạnh sự cải thiện, tiếp tục việc thực hiện tiêu chuẩn môi trường của các tổ chức châu Âu, cùng với việc cung cấp thông tin cho cộng đồng và các đối tác quan tâm. EMAS là công cụ quản lý đối với các doanh nghiệp, các tổ chức để đánh giá, báo cáo và cải thiện việc thực hiện bảo vệ môi trường của họ. Chức năng của EMAS: (1) Giới thiệu và thực thi bởi các tổ chức có hệ thống quản lý môi trường; (2) Đánh giá mục tiêu của những hệ thống này; (3) Tích cực đào tạo và trao đổi nhân viên của các tổ chức đó; (4) Cung cấp thông tin tới cộng đồng và các đối tác có liên quan.
1.2.3.3. Hệ thống kiểm soát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Theo quy định số 1005/2008 ngày 29/9/2008 của EC về thiết lập hệ thống kiểm soát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU (Illegal, Unreported and Unregulated fishing), mỗi lô hàng thủy sản xuất khẩu sang EU nhất thiết phải có Bản cam kết của nhà máy chế biến về nguồn gốc sản phẩm, hoặc Giấy chứng nhận khai thác (trong trường hợp tổng sản lượng đánh bắt được chế biến thành sản phẩm trong  một lô hàng xuất khẩu), hoặc bản sao giấy chứng nhận khai thác (trong trường hợp một phần sản lượng đánh bắt được chế biến thành sản phẩm xuất khẩu). Các giấy tờ này phải được cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu xét duyệt trước khi hàng về đến cửa khẩu của nước đó. IUU cũng nêu rõ, EU cấm nhập khẩu các sản phẩm thủy, hải sản có nguồn gốc khai thác đánh bắt bất hợp pháp. Trường hợp nước xuất khẩu nhập nguyên liệu chế biến từ nước khác chỉ được chấp nhận khi có bản cam kết của nhà máy chế biến kèm theo giấy chứng nhận khai thác theo quy định và phải được chứng thực độ chính xác của thông tin bởi các cơ quan có thẩm quyền của nước khai thác.
Hành động của cộng đồng trước hết là nhằm vào các hành vi được định nghĩa là hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định gây tác hại nghiêm trọng cho môi trường biển, tính bền vững của các đàn cá và tình hình kinh tế - xã hội của ngư dân là đối tượng của các nguyên tắc bảo tồn và quản lý nguồn lợi thủy sản.
Đối với tàu đánh bắt treo cờ của một quốc gia thứ ba: Dựa trên thông tin thu thập được, nếu có cơ sở cho thấy tàu đánh bắt treo cờ của một quốc gia thứ ba đã thực hiện hành vi đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định mà quốc gia tàu treo cờ có liên quan không thực hiện các biện pháp hiệu quả đối với những hành vi khai thác đó, Cộng đồng sẽ đưa tàu vào danh sách tàu đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. EU có cơ chế duy nhất trong Cộng đồng, các tàu đánh bắt bị đưa vào danh sách tàu đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của cơ quan quản lý thủy sản khu vực sẽ tự động được đưa vào danh sách tàu đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tương ứng của Cộng đồng. Các tàu này cũng có cơ hội được đưa ra khỏi danh sách khi những tiêu chí đưa tàu vào danh sách không còn. 
Quy định nêu rõ các hình thức xử phạt đối với các hành vi vi phạm. Các quốc gia thành viên có thể đồng thời áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính hoặc thay vào đó áp dụng xử phạt hình sự một cách hiệu quả, đích đáng và mang tính chất răn đe.
Quy định IUU đòi hỏi rất nhiều thông tin từ khâu đánh bắt đến khâu chế biến và xuất khẩu. Chính vì vậy, quy định này gây khó khăn rất lớn cho những nước đang phát triển chưa có hệ thống giám sát, kiểm soát và chứng thực đạt tiêu chuẩn như Việt Nam.
1.2.4. Quy định của EU về trách nhiệm xã hội
Ủy Ban Châu Âu (EC) sẽ đình chỉ hoạt động của các doanh nghiệp nội địa ngay khi phát hiện ra những doanh nghiệp này sử dụng lao động cưỡng bức và cấm nhập khẩu các sản phẩm mà trong quá trình sản xuất sử dụng bất kỳ một hình thức lao động cưỡng bức nào như lao động trẻ em, lao động tự nhõn… đó được xác định trong Hiệp ước Genevo ngày 25/09/1926 và 07/09/1956 và các Hiệp ước quốc tế về lao động khác.
Có thể thấy EU áp dụng rất đa dạng các loại rào cản kỹ thuật để kiểm soát luồng hàng hóa nhập khẩu, bảo vệ người tiêu dùng nội địa cũng như bảo vệ môi trường. Hệ thống rào cản này hết sức phức tạp đòi hỏi các nước xuất khẩu thủy sản sang EU phải đáp ứng đầy đủ các quy định mới có thể xuất hàng vào EU. 
1.3. Sự cần thiết phải vượt qua các rào cản kỹ thuật của EU đối với hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam
Trong thương mại quốc tế nói chung và chính sách thương mại của các nước nói riêng thì vấn đề tự do hóa thương mại và bảo hộ thương mại luôn luôn đi liền với nhau. Nghịch lý này được tất cả các nước chấp nhận như một thực tế khách quan vì trình độ phát triển của các nước chênh lệch nhau, quốc gia nào cũng muốn tự do hoá thương mại, nhưng họ cũng có nhu cầu phải bảo hộ một số ngành sản xuất trong nước của mình. Tuy nhiên, mục tiêu bảo hộ của các nước lại khác nhau, tuỳ theo từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế mà những biện pháp bảo hộ thương mại trên thế giới ngày càng trở nên tinh vi hơn. 
Theo quy định của WTO, các nước thành viên phải cắt giảm dần thuế quan, theo đó thuế quan của các sản phẩm liên quan đều được cam kết ở mức rất thấp, chủ yếu là bằng 0%. Chính sức ép phải giảm thuế đú đó khiến các nước đề ra các biện pháp bảo hộ thương mại tinh vi hiện đại khác không phải là thuế, đó là các biện pháp phi thuế quan, đặc biệt là các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật mà chúng ta hay gọi đó là các rào cản kỹ thuật.
Hiện nay, hầu hết các quốc gia đều sử dụng các rào cản kỹ thuật như là một biện pháp hữu hiệu bảo vệ cho ngành sản xuất trong nước cũng như sức khỏe cho con người, bảo vệ môi trường và bảo đảm sự phát triển bền vững của các loài động thực vật. 
Khi xu hướng tự do hóa thương mại đang ngày càng phát triển, các rào cản thuế quan dần được dỡ bỏ thì hàng rào phi thuế quan lại đang được sử dụng ngày càng rộng rãi với nhiều hình thức và biện pháp khác nhau một cách đa dạng và tinh vi  hơn. Các biện pháp kỹ thuật ngày càng được tiêu chuẩn hóa và mang tính toàn cầu, hơn thế nữa, các biện pháp này thực sự bảo vệ cho sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, việc đáp ứng các yêu cầu này là cần thiết. 
Một điều quan trọng đòi hỏi ngành thủy sản xuất khẩu của Việt Nam phải vượt qua các rào cản kỹ thuật của EU đó là EU là một thị trường lớn và vô cùng quan trọng với Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU chiếm tới gần 26% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành thủy sản Việt Nam (2009). 
Mặt khác, EU là một thị trường có trình độ phát triển cao nờn cú một hệ thống rào cản kỹ thuật đối với hàng hóa nói chung và với hàng thủy sản nói riêng hết sức chặt chẽ, nghiêm ngặt. Chính vì vậy, để xuất khẩu thành công sang EU đòi hỏi hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam phải đáp ứng được các yêu cầu của hệ thống rào cản kỹ thuật này. 
Hơn nữa, EU cũng là một thị trường có hệ thống rào cản tinh vi vào bậc nhất trên thế giới và được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc quốc tế đảm bảo vì quyền lợi người tiêu dùng và môi trường nên hệ thống rào cản mang tính chuẩn tắc cao. Chính vì vậy, việc vượt qua được các rào cản kỹ thuật của EU cũng là một chìa khóa đa năng khiến cho hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam đạt được nhiều lợi ích:
Thứ nhất là việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của EU đòi hỏi các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam phải không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy chuẩn quốc tế. Trên cơ sở đó, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. Từ đó, từng bước khẳng định uy tín, vị thế của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế, có cơ hội mở rộng ra các thị trường khỏc trờn thế giới.
Thứ  hai là để đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật của EU, Việt Nam cần tăng cường đầu tư các nguồn lực như vốn, công nghệ, con người. Do đó, đây thực sự là một cơ hội tốt để ngành thủy sản Việt Nam có một hệ thống cơ sở hạ tầng sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế cũng như có một đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phát triển ngành thủy sản thành một ngành kinh tế then chốt, phát huy được thế mạnh, tiềm năng của Việt Nam.
Thứ ba là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật của EU cũng chính là góp phần vào việc thúc đẩy xuất khẩu thủy sản bền vững của Việt Nam, tránh được tình trạng khai thác quá mức nguồn tài nguyên biển cũng như gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường do hoạt động nuôi trồng, xử lý chất thải sau chế biến gây ra.
Thứ tư là dựa vào việc đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của EU, Việt Nam có thể chủ động hơn trong việc kiểm soát chất lượng hàng hóa trước khi xuất khẩu cũng như từng bước xây dựng nên một hệ thống rào cản phù hợp với quy định quốc tế và kiểm soát được hàng hóa nhập khẩu vào trong nước.
Xuất phát từ những lợi ích trước mắt cũng như lâu dài thì có thể thấy việc vượt qua các rào cản kỹ thuật tại EU là vô cùng quan trọng đối với thủy sản Việt Nam và có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của ngành thủy sản Việt Nam trong tương lai.
1.4. Kinh nghiệm một số nước về việc vượt qua các rào cản kỹ thuật đối với hàng thủy sản của EU và bài học rút ra với Việt Nam
1.4.1. Kinh nghiệm một số nước
1.4.1.1. Kinh nghiệm của Thái Lan
Thái Lan là một đối thủ cạnh tranh không nhỏ đối với Việt Nam trong xuất khẩu thủy sản sang châu Âu. Mặc dù nguồn lợi thủy sản khai thác từ biển rất ít nhưng Thái Lan lại có thể vượt qua được những rào cản của thị trường EU và trở thành một nước xuất khẩu có uy tín không những với thị trường này mà còn với hầu hết các thị trường khó tính khỏc trờn thế giới. 
Có thể nói điểm thành công của người Thái đó là đã rất biết nắm bắt thị hiếu khách hàng cũng như những quy định khắt khe của EU, coi đó là cơ hội nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của mình. Ngay từ những bước đi đầu tiên đã chú ý đến vấn đề bảo vệ môi trường và hỗ trợ nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của EU đối với các nhà xuất khẩu. Từ năm 1990, Thái Lan đã yêu cầu những người nuôi tôm nước này chuyển từ hình thức nuôi quảng canh sang hình thức thâm canh nhằm tạo điều kiện đầu tư nâng cao cơ sở hạ tầng và chấm dứt tình trạng phá rừng ngập mặn. Năm 1992, Chính phủ Thái Lan quy định nông dân nuôi tôm phải đăng kí với Bộ Thủy sản, các trang trại lớn phải xây dựng các khu xử lý nước và chất thải phù hợp với tiêu chuẩn ngành và tiến tới đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Chính phủ Thái Lan cũng khuyến khích các ngư dân áp dụng các biện pháp đánh bắt hải sản thích hợp để bảo vệ các loại động vật biển khác. Bên cạnh vấn đề bảo vệ môi trường, Thái Lan còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Quốc gia này quy định các tiêu chuẩn hết sức nghiêm ngặt từ khâu nuôi trồng đến khâu chế biến, đưa ra những biện pháp mạnh và đồng bộ từ trung ương đến địa phương để quản lý nghiêm ngặt và xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm. Chính vì vậy, ngay từ đầu, ngành thủy sản Thái Lan đã gây dựng được lòng tin với các đối tác của mình, tạo điều kiện cho ngành thủy sản xuất khẩu Thái Lan chiếm lĩnh các thị trường quan trọng trên thế giới.
Thái Lan đã thực hiện thành công công tác quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm bằng cách tiến hành đầu tư trang bị máy móc, các công nghệ tiên tiến cho các phòng kiểm nghiệm chất lượng như: ELISA, HPLC... Đồng thời, thực hiện các chương trình dựa trên các tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế như ISO 14001, HACCP…, thành lập các cơ quan quản lý được quốc tế công nhận như DOF.
Bên cạnh đó, Thái Lan cũng tham gia vào các Hiệp định, Công ước quốc tế về bảo vệ môi trường (Công ước quốc tế về luật biển, Công ước về đa dạng sinh học…) để được hưởng các ưu đãi về tài chính, tận dụng những ưu đãi hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế cũng như khu vực thị trường, đặc biệt là hỗ trợ của EU. Việc minh bạch hóa cỏc kế hoạch hiện tại và chiến lược trong tương lai đó giỳp Thái Lan giải quyết tận gốc vấn đề hóa chất trong thủy sản; Thêm nữa, Chính phủ Thái Lan còn đề nghị hợp tác với EU nhằm thực hiện một tiêu chuẩn duy nhất để kiểm định hàng hóa nhập khẩu từ Thái, đồng thời yêu cầu EU giúp đỡ nâng cao khả năng về công nghệ sinh học và các sản phẩm hữu cơ.
Với những cố gắng và nỗ lực của Chính phủ, các doanh nghiệp và ngư dân, thủy sản Thái Lan đã từng bước khẳng định được uy tín, vị thế của mỡnh trờn thị trường EU cũng như các thị trường khỏc trờn thế giới.
1.4.1.2. Kinh nghiệm của Indonesia
Bên cạnh Thái Lan, Indonesia cũng là một nước trong khu vực khá thành công khi xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU. Năm 2009, xuất khẩu thủy sản của Indonesia đạt 2,6 tỷ USD và đặt mục tiêu trở thành nước sản xuất thủy sản lớn nhất thế giới vào năm 2015.
 Nhận thức được tầm quan trọng của việc đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như các vấn đề bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, Indonesia đã triển khai thực hiện một loạt các biện pháp như:
· Quản lý hoạt động nuôi trồng, chế biến và kiểm tra chất lượng thủy sản chặt chẽ và thống nhất từ Trung ương tới địa phương.
· Kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu thức ăn, hóa chất, kháng sinh phục vụ nuôi trồng thủy sản.
· Đầu tư các thiết bị công nghệ kiểm tra hiện đại, tương đương với tiêu chuẩn của EU.
· Chú trọng đến đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ kiểm tra chất lượng thủy sản.
· Xây dựng quy phạm thực hành nuôi tốt (GaqP).
Chính phủ Indonesia cũng cú cỏc chính sách hỗ trợ đối với các hoạt động thân thiện với môi trường như miễn thuế nhập khẩu với các thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, tiến hành lập Quỹ quốc gia để giảm ô nhiễm. Quỹ này trợ cấp cho các doanh nghiệp xử lý ô nhiễm môi trường dưới dạng vay vốn. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức quốc tế lập các cơ sở chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho doanh nghiệp trong nước, tham gia vào các Hiệp định thương mại và môi trường thế giới để hạn chế ô nhiễm môi trường và giỳp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về môi trường. Nhờ các biện pháp đú, cỏc doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí, đầu tư cải thiện môi trường.
1.4.2. Một số bài học đối với Việt Nam
Qua một vài kinh nghiệm của Thái Lan và Indonesia, Việt Nam có thể rút ra năm bài học như sau về việc vượt qua rào cản kỹ thuật đối với hàng thủy sản của EU:
Một là, tiến hành quản lý đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, có sự phối hợp thống nhất trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như bảo vệ môi trường trong tất cả cỏc khõu từ giống cho đến khi tạo ra sản phẩm. Song song với việc thực hiện tốt công tác quản lý, cần có chế tài xử phạt nghiêm ngặt đối với các trường hợp vi phạm.
Hai là, đầu tư máy móc trang thiết bị, công nghệ mới phục vụ cho nuôi trồng, chế biến, kiểm tra chất lượng thủy sản phù hợp với tiêu chuẩn của EU.
Ba là, chú trọng đến công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm tra có trình độ chuyên môn cao.
Bốn là, minh bạch hóa cỏc kế hoạch hiện tại và chiến lược trong tương lai nhằm giải quyết tận gốc vấn đề hóa chất trong thủy sản, đồng thời phối hợp với EU trong kiểm định chất lượng thủy sản, tận dụng ưu đãi và hỗ trợ của EU để nâng cao chất lượng toàn ngành.
Năm là, tham gia vào các Hiệp định, Công ước quốc tế về môi trường nhằm chủ động thực hiện tốt vấn đề môi trường; Áp dụng các phương pháp nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả cao và ít gây hại đến môi trường.
Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay, việc học tập những hướng đi của các nước khỏc trờn thế giới là hết sức cần thiết để có thể tạo ra một cách làm tối ưu và hiệu quả. Những bài học rút ra từ kinh nghiệm của Thái Lan và Indonesia là những bài học vô cùng quý báu cho ngành thủy sản Việt Nam khi chinh phục thị trường EU.
Chương 1 trên đây đã nêu lên những hiểu biết cơ bản nhất về thị trường EU, những rào cản kỹ thuật chủ yếu mà EU áp dụng đối với hàng thủy sản nhập khẩu. Bài viết cũng phân tích sự cần thiết phải vượt qua rào cản của thủy sản Việt Nam và nêu ra kinh nghiệm của một số nước trong khu vực để rút ra những bài học đáng giá cho ngành thủy sản Việt Nam. Chương 2 sau đây sẽ đề cập rõ hơn về thực trạng vượt qua những rào cản kỹ thuật của EU của thủy sản xuất khẩu Việt Nam đồng thời đánh giá và phân tích nguyên nhân của những kết quả đạt được.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VƯỢT QUA NHỮNG RÀO CẢN KỸ THUẬT CỦA HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG EU
2.1. Tình hình xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU những năm gần đây
Từ những năm 1980, sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam đã xuất hiện trên thị trường EU dưới một nhãn hiệu chung là Seaprodex. Ngay từ những năm đầu thâm nhập thị trường EU, sản phẩm thủy sản xuất khẩu mặc dù với số lượng ít, nhưng đã gây được cảm tình của người tiêu dùng châu Âu. Trải qua một thời gian dài, hàng thủy sản Việt Nam đã từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường này, kim ngạch xuất khẩu tăng lên nhanh chóng, trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang EU.
2.1.1. Kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường EU những năm gần đây
Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu thủy sản sang khoảng 163 thị trường trên thế giới, trong đó ba thị trường chính là EU, Mỹ và Nhật Bản, chiếm khoảng 60,6% kim ngạch xuất khẩu. EU chiếm khoảng 26% thị phần hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, Nhật Bản và Mỹ chiếm khoảng 17,8% và 16,9%. Tuy vậy, so với cùng kỳ năm 2008, xuất khẩu sang EU đã giảm 1,7% về khối lượng và 6,7% về giá trị. Điều này là do hàng thủy sản Việt Nam cũng như những mặt hàng khác, chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008, hơn nữa trong năm 2009 đó cú những thông tin xấu bôi nhọ hàng thủy sản Việt Nam bị tung ra ở một số thị trường lớn của Việt Nam như Italia, Hy Lạp… Trong những năm gần đây, tỷ trọng hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường này ngày càng tăng lên và EU đã thay thế thị trường Mỹ và Nhật trở thành thị trường có thị phần xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Ta có thể thấy rõ điều này qua bảng 2.1 và biểu đồ 2.1 sau:
Biểu đồ 2.1: Các thị trường nhập khẩu thủy sản của Việt Nam các năm 2004 và 2009 
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 Nguồn: Trung tâm tin học – Bộ Thủy Sản
Từ hai biểu đồ trên có thể thấy, tỷ trọng hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU đã tăng lên đáng kể, đứng vị trí thứ 3 năm 2004 với tỷ trọng 9,9% sau Nhật Bản và Mỹ nhưng đến năm 2009, tỷ lệ này đã tăng lên gần 3 lần, chiếm 26% tổng giá trị xuất khẩu của toàn ngành thủy sản và vươn lên vị trí dẫn đầu.  
Bảng 2.1:  Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang                thị trường EU

   Đơn vị: Triệu USD
	Năm
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010*

	Tổng kim ngạch
	2199,6
	2477,8
	2732,5
	3358,0
	3763,4
	4510,1
	4251,3
	4700

	Thị trường EU
	153,2
	245,3
	439,9
	723,5
	912,1
	1100
	1106
	1450

	Tỷ lệ (%)
	6,96
	9,9
	16,1
	21,55
	24,24
	24,39
	26
	30,8


                                               Nguồn: Vụ châu Âu – Bộ Công Thương
Trong những năm 2000 – 2002, hoạt động xuất khẩu bị chững lại và có xu hướng giảm sút sau khi EU tăng cường kiểm tra dư lượng các chất kháng sinh và hạ thấp ngưỡng phát hiện dư lượng các chất này trong sản phẩm. Nhờ những nỗ lực khắc phục của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và nông ngư dân Việt Nam, từ năm 2003, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng trở lại. Năm 2003, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU đạt 153,2 triệu USD, năm 2004 – 245,3 triệu USD, năm 2006 – 723,5 triệu USD. Năm 2009, do ảnh hưởng của cuộc kủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu nên mức tiêu thụ của người dân EU cũng giảm sút. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng lên đạt 1106 triệu USD. Năm 2010, do EU bắt đầu áp dụng quy định mới về kiểm soát các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định – IUU nên cũng sẽ phần nào ảnh hưởng đến sản lượng thủy sản Việt Nam xuất sang EU, song ảnh hưởng xấu này chỉ xuất hiện trong những tháng đầu năm. Dự kiến năm 2010, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU vẫn đạt kết quả khả quan, khoảng 1,45 tỷ USD.
Hàng thủy sản hiện là mặt hàng có kim ngạch đứng thứ 3 trong số các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU sau giày dép và dệt may. Tuy nhiên cho đến nay, tỷ trọng nhập khẩu thủy sản của Việt Nam hàng năm vẫn dưới mức 3% trị giá nhập khẩu thủy sản của toàn EU. Hàng năm, kim ngạch nhập khẩu thủy sản của EU đạt khoảng 40 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào EU năm 2008 đạt trên 1 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2007. Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đến năm 2010 đạt 1,45 tỷ USD, tăng 16%.
Như vậy, hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam đã ngày càng thâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường EU.
2.1.2. Cơ cấu mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang EU
 EU là thị trường tiêu thụ thuỷ sản lớn trên thế giới, nhập khẩu nhiều nhất philờ cỏ đông lạnh chủ yếu là cá tuyết, cá tuyết vàng, và cá tra, sau đó là tôm đông lạnh, và cá ngừ. Sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang EU chủ yếu là các mặt hàng: tôm đông lạnh, cá tươi, cá đông lạnh, mực, bạch tuộc, hàng khô và một số hải sản khác. Trong đó, mặt hàng tụm, cỏ vẫn là hai mặt hàng chủ lực xuất khẩu sang EU.
Đối với mặt hàng tôm, sau giai đoạn giảm sút (2000-2002) vì EU hạ thấp mức phát hiện dư lượng kháng sinh cho phép thì từ năm 2003, đó cú sự gia tăng cả về khối lượng và giá trị tôm xuất sang thị trường này. Năm 2003, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 5.316 tấn tôm sang EU tăng 28% so với 4.000 tấn năm 2002. Năm 2004, tôm Việt Nam đã thâm nhập mạnh hơn vào các thị trường mới tại khu vực EU, khi các nhà xuất khẩu tôm Việt Nam chuyển hướng từ Bỉ, thị trường truyền thống số một tại EU, sang các thị trường khác như Anh, Đức, Italia. Năm 2009, khối lượng tôm xuất khẩu sang EU đạt khoảng 41 nghìn tấn với giá trị khoảng 281 triệu USD tăng 26,5% về lượng và 20% về giá trị so với năm 2008, chiếm 22,4% tổng giá trị thủy sản xuất khẩu sang EU (Biểu đồ 2.2). Đối với mặt hàng tôm Việt Nam, vấn đề quan trọng nhất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ngoài ra không bị cản trở bởi các biện pháp phi quan thuế nào.
Cá đông lạnh cũng là mặt hàng có mức tăng xuất khẩu sang EU đều và đáng kể. Xuất khẩu cá của Việt Nam sang thị trường này đã vượt xa tôm không những về khối lượng mà cả về giá trị. Năm 2004, xuất khẩu cá của Việt Nam sang EU tăng trưởng nhanh với giá trị xuất khẩu đạt 231,5 triệu USD, gấp 3 lần so với năm 2003, chiếm gần một nửa giá trị xuất khẩu thủy sản sang EU. Sản phẩm cá chủ lực của Việt Nam xuất sang thị trường này là cá tra, basa (pangasius) và cá ngừ. Năm 2006, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU đạt trên 723,5 triệu USD, tăng gần 64,5% về giá trị so với năm 2005, chiếm 21,6% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU đạt mức tăng trưởng cao chủ yếu nhờ vào cá tra. Năm 2009, xuất khẩu cá tra sang EU đạt 538,7 triệu USD chiếm trên 40% giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam. 
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang EU năm 2009
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Nguồn: Tạp chí thương mại thủy sản
2.1.3. Cơ cấu thị trường chính nhập khẩu thủy sản của Việt Nam trong khối EU
EU là một thị trường rộng lớn với 27 nước thành viên, do đó thủy sản xuất khẩu vào thị trường này cũng phân bố rải rác trờn cỏc nước thành viên mà chủ yếu là các thị trường như Đức, Bỉ, Italia và Tây Ban Nha. Đây là các thị trường có sức tiêu thụ lượng lớn sản phẩm thủy sản trong khối. Năm 2009, tổng giá trị thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào Đức, Italia, Bỉ và Tây Ban Nha chiếm đến 47% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào EU. 
Bỉ và Italia vẫn là hai thị trường nhập khẩu tụm chớnh của Việt Nam tại EU, chiếm trên 50% tổng lượng hàng xuất sang EU hàng năm. Việt Nam nằm trong top 10 nhà cung cấp tôm hàng đầu của Bỉ với 4% thị phần nhập khẩu. Mặt hàng chính là tôm nước ấm đông lạnh. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 9 trong số các nhà xuất khẩu thủy sản sang Anh.
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Đức giai đoạn 2003 – 2009 tăng vượt bậc về giá trị từ 9,775 triệu USD lên 211,038 triệu USD. Các sản phẩm thủy sản xuất khẩu chính sang Đức là cỏ philờ đông lạnh, nhuyễn thể chân đầu và thủy sản có vỏ. Sản phẩm tiềm năng là cá basa philờ đông lạnh.
Có thể thấy rõ sự tăng trưởng nhanh chóng về mặt giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang một số thị trường chính của EU qua Bảng 2.2 và Biểu đồ 2.3 dưới đây. Trên tất cả các thị trường, giá trị xuất khẩu đều tăng nhanh, đặc biệt là hai thị trường Đức và Tây Ban Nha. Nếu năm 2003, giá trị xuất khẩu sang Đức là 9,775 triệu USD chiếm 6,38% tổng kim ngạch xuất khẩu sang EU thì đến năm 2009, trị giá xuất khẩu đạt 211,038 triệu USD gấp hơn 20 lần và chiếm 16,88 % tổng kim ngạch xuất khẩu sang EU. Bên cạnh đó, Tây Ban Nha cũng là một thị trường có mức tăng trưởng nhanh chóng từ 4,37% năm lên 12,29% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU năm 2009.
Trong những năm qua, thủy sản Việt Nam gần như chỉ xuất hiện với mức độ hết sức khiêm tốn ở một vài nước trên thị trường Đông Âu. Trong vài năm gần đây, ngành thủy sản Việt Nam đó cú vài động thái tích cực thâm nhập thị trường các thành viên mới của EU ở khu vực này, đặc biệt là ở Ba Lan và đó cú những kết quả bước đầu.
Bảng 2.2: Một số thị trường chính nhập khẩu thủy sản Việt Nam trong khối EU
                                                                                        Đơn vị: Triệu USD
	Năm
	Bỉ
	Đức
	Tây Ban Nha
	Italia
	Thị trường khác
	Tổng

	2003
	20,769
	9,775
	6,700
	18,175
	97,781
	153,2

	2004
	23,681
	16,011
	18,842
	18,079
	168,687
	245,3

	2005
	35,754
	27,872
	33,854
	40,268
	302,152
	439,9

	2006
	68,75
	144,53
	55,8
	65,31
	389,11
	723,5

	2007
	84,9
	185,49
	75,96
	81,68
	484,07
	912,1

	2008
	107,120
	206,351
	96,22
	100,28
	590,029
	1100

	2009
	107,949
	211,038
	153,651
	115,144
	662,218
	1250
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Biểu đồ 2.3: Cơ cấu thị trường chính nhập khẩu thủy sản của Việt Nam trong khối EU năm 2003 và năm 2009
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2.1.4. Đánh giá tổng quan về xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU những năm gần đây
Mặc dù các quy định về rào cản kỹ thuật của EU hết sức khắt khe và chặt chẽ nhưng với sự chủ động sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của thị trường này, hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam đã khắc phục được khó khăn và gặt hái được rất nhiều thành công.
Thứ nhất là, mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường EU do đảm bảo chất lượng và đáp ứng tốt các yêu cầu thị trường. Đưa EU lên vị trí dẫn đầu trong các thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
Thứ hai là, cơ cấu thị trường nhập khẩu trong khối EU có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng thủy sản Việt Nam không những đã thâm nhập được vào các thị trường khó tính như Tây Ban Nha, Đức, Bỉ mà còn bước đầu đưa sản phẩm của mình sang các thị trường mới ở Đông Âu điển hình là Ba Lan.
Thứ ba là cơ cấu sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này có nhiều điểm khác biệt so với các thị trường khác, sản phẩm xuất khẩu chủ lực sang EU không phải là mặt hàng tôm truyền thống mà là các sản phẩm từ cỏ, cỏ tra, cá basa, cỏ philờ đông lạnh. Đây là mặt hàng gặp rất nhiều trở ngại trên thị trường Hoa Kỳ, tuy nhiên lại tìm được chỗ đứng trên thị trường này, tạo điều kiện cho ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam phát triển một cách bền vững.
Ngoài những thành công đã đạt được, thủy sản xuất khẩu Việt Nam vẫn tồn tại rất nhiều điểm hạn chế. Đó là:
Một là, thủy sản Việt Nam xuất khẩu với quy mô nhỏ, phân tán chưa thực sự tương xứng với tiềm năng của Việt Nam cũng như nhu cầu nhập khẩu của EU. Thêm vào đó là tình trạng  mất cân đối giữa khu vực sản xuất nguyên liệu và khu chế biến xuất khẩu. Do đó, thủy sản xuất khẩu Việt Nam còn gặp rất nhiều khó khăn khi xuất khẩu sang EU nói riêng và thế giới nói chung.
Hai là, hàm lượng chế biến trong các sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam tương đối thấp. Hơn nữa, hình thức xuất khẩu chủ yếu là xuất khẩu gián tiếp. Điều này làm cho giá trị xuất khẩu của Việt Nam chưa cao, đồng thời cũng làm cho thương hiệu hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường EU chưa được biết đến rộng rãi.
Ba là, chất lượng thủy sản mặc dù đó cú cải thiện đáng kể nhưng tình trạng tiờm chớch tạp chất vào nguyên liệu, lạm dụng sử dụng thuốc kháng sinh, hóa chất trong nuôi trồng, bảo quản vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Đây là điểm hạn chế rất lớn đối với hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam hiện tại và trong tương lai.
2.2. Khái quát chung về các rào cản kỹ thuật EU áp dụng đối với hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam
2.2.1. Các rào cản kỹ thuật EU áp dụng đối với hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam
Hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang EU trước hết phải tuân theo các quy định chung của EU đối với thủy sản nhập khẩu. Tuy nhiên, xuất khẩu vào từng thị trường riêng biệt trong khối EU, hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam còn phải đáp ứng các quy định riêng của thị trường đó.
Trước tiên, hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam phải tuân theo các quy định của EU về sức khỏe và an toàn như Luật thực phẩm, hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn – HACCP, yêu cầu về nền nông nghiệp hữu cơ, yêu cầu về thực tiễn nông nghiệp tốt – GAP, cũng như các quy định về chất phụ gia, nhón mỏc, vệ sinh.
  Tiếp theo là các quy định về quản lý chất lượng như ISO 9000, tiêu chuẩn về kiểm tra chứng nhận và các quy định về trách nhiệm xã hội. Việc đáp ứng các yêu cầu này sẽ giúp cho các sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam có thể vào được thị trường EU một cách dễ dàng hơn.
Từ tháng 12/2008, những mặt hàng xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường châu Âu có chứa hóa chất buộc phải đăng kí với cơ quan có thẩm quyền của EU. Đây là một trong những quy định của REACH (quy định của EU về đăng ký, đánh giá và cấp phép sử dụng hóa chất). Theo đó, EU đưa ra danh mục khoảng 900 chất được xếp loại theo mức độ độc hại gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng và môi trường. EU cũng đưa ra tỷ lệ cho phép tối đa trong từng sản phẩm xuất khẩu vào thị trường EU.
Mặt khác, hàng thủy sản Việt Nam cũng đồng thời phải đáp ứng các quy định của EU về bảo vệ môi trường và nguồn lợi: Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường ISO 14000; Hệ thống kiểm tra và quản lý sinh thái – EMAS; và đặc biệt là từ ngày 01/01/2010, Việt Nam bắt đầu phải thực hiện quy định của EU về phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định – IUU. Đây cũng là một khó khăn không nhỏ đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 
2.2.2. Các thủ tục và chấp nhận nhập khẩu thủy sản tại thị trường EU
 Về quản trị nhập khẩu: 
· Các cơ quan hành chính điều hành và quản lý nhập khẩu: Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA), Ủy ban ngư nghiệp quốc gia (NMFS/USDC), Cục lương thực và thú y.
·  Hệ thống kiểm soát nhập khẩu: Những nguyên tắc kiểm tra vệ sinh được quy định trong chỉ thị 97/98. Việc giám định hàng hóa từ các nước thứ ba phải được tiến hành đối với toàn bộ lô hàng, tại địa điểm đầu tiên trên lãnh thổ EU và tại những điểm kiểm hóa quy định khác. Hoạt động kiểm tra được tiến hành theo ba bước: Kiểm tra giấy tờ (giấy chứng nhận y tế, giấy chứng nhận khai thác …), kiểm tra sự thống nhất của giấy tờ và sản phẩm, ký hiệu vệ sinh cần thiết (nước xuất xứ, mã số…), kiểm tra sản phẩm: về cấu tạo, đóng gói, nhiệt độ. Quá trình này có thể bao gồm cả lấy mẫu và thí nghiệm.
Mỗi chuyến hàng phải được kèm theo giấy chứng nhận vệ sinh theo mẫu do EU quy định trong chỉ thị 2001/65/EC. Một giấy chứng nhận có thể cấp cho nhiều cơ sở sản xuất khác nhau nhưng phải có cùng một người nhận hàng. Một giấy chứng nhận cũng có thể cấp cho nhiều container chứa cùng một loại hàng.
Nên chú ý rằng giấy chứng nhận quyết định toàn bộ lô hàng, nếu chỉ một phần nhỏ trong lô hàng có vấn đề vệ sinh hoặc không hợp lệ về bộ chứng từ thì toàn bộ lô hàng đó sẽ bị trả lại.
Giấy chứng nhận phải sử dụng ngôn ngữ chính thức của quốc gia xuất khẩu, và nếu cần thiết, cả ngôn ngữ của quốc gia nhập khẩu. Trong thực tế, trạm kiểm hóa vệ sinh hàng hóa vào EU sẽ tiến hành kiểm tra bộ chứng từ và sẽ cấp “phụ lục B” (tức là bản dịch sang ngôn ngữ của nước nhập khẩu). Sản phẩm nhập khẩu từ những quốc gia thuộc diện ưu đãi được tiến hành kiểm tra bộ chứng từ, sự thống nhất và kiểm tra hàng hóa tại điểm kiểm hóa đầu tiên trên lãnh thổ EU. Nếu hàng hóa đó đáp ứng yêu cầu thỡ nó sẽ được coi như một sản phẩm của châu Âu, có nghĩa là nó sẽ được bỏn trờn bất kỳ nước nào thuộc khối EU mà không phải chịu sự chi phối của luật quốc gia không thống nhất nào khác.
Các sản phẩm thủy sản chỉ được phép nhập khẩu vào lãnh thổ EU nếu có giấy chứng nhận khai thác của cơ quan có thẩm quyền của nước mà tàu treo cờ phù hợp với quy định EC số 1005/2008 (phụ lục 2). Giấy chứng nhận khai thác chứa các thông tin về sản phẩm nhưng không đi kèm theo sản phẩm. Điều cần thiết là nó phải cung cấp cho cơ quan thẩm quyền các nước EU 3 ngày trước khi lô hàng cập cảng của EU. Thời hạn ngắn hơn đối với sản phẩm đến EU được vận chuyển bởi các phương tiện khác không phải tàu biển. 
· Các thủ tục nhập khẩu: Hóa đơn thương mại: Cần ghi rõ và chính xác các thông tin về mô tả hàng hóa, điều kiện bán hàng và mọi chi tiết cần thiết để xác định đúng toàn bộ giá hàng, cước phí và phí bảo hiểm; Vận đơn; Giấy chứng nhận xuất xứ; Phiếu đóng gói (nếu cần); Tờ khai xuất khẩu của người gửi hàng: áp dụng đối với những lô hàng có giá trị trên 2.500 USD; Giấy phép nhập khẩu; Giấy chứng nhận bảo hiểm (nếu cần); Hóa đơn chiếu lệ (nếu cần); Giấy chứng nhận vệ sinh; Giấy chứng nhận thủy sản khai thác.
Như vậy, có thể thấy các thủ tục nhập khẩu vào EU có những điểm khác biệt so với các thủ tục nhập khẩu vào một số thị trường khác. Đầu tiên là những quy định khắt khe đối với giấy chứng nhận thủy sản khai thác với rất nhiều thông tin phải khai báo bắt buộc. Thêm nữa, ngoài việc phải tuân thủ theo những quy định chung của EU, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang EU còn phải chấp hành những quy định riêng của từng quốc gia trong khối. Điều này gây khó khăn không nhỏ cho các doanh nghiệp Việt Nam, đòi hỏi phải có một lực lượng cán bộ thông thạo, hiểu biết nghiệp vụ và nắm rõ thông tin của từng thị trường riêng.
2.2.3. Ảnh hưởng của rào cản kỹ thuật đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam                                                                                                                             
2.2.3.1. Ảnh hưởng tích cực của rào cản kỹ thuật
Rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế nói chung được xây dựng với mục đích là tạo ra các sản phẩm có chất lượng, đảm bảo sức khỏe con người, động vật, bảo vệ môi trường sống. Xuất phát từ mục đích đó, rào cản kỹ thuật có ảnh hưởng tích cực không chỉ đối với các quốc gia nhập khẩu mà ngay cả đối với các quốc gia xuất khẩu như Việt Nam.
Ảnh hưởng tích cực đầu tiên đó là việc đối mặt với các rào cản kỹ thuật hết sức khắt khe của EU đã tạo ra động lực phát triển cho ngành thủy sản nói chung và khai thác, chế biến thủy sản xuất khẩu nói riêng. Trước đây, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang các thị trường dựa trên quan điểm “bỏn cỏi mỡnh cú” trờn cơ sở khai thác các lợi thế tự nhiên. Khi xuất khẩu sang thị trường EU, một thị trường rộng lớn, đầy tiềm năng nhưng lại có một hệ thống các quy định tiêu chuẩn kỹ thuật hết sức khắt khe đối với sản phẩm nhập khẩu, ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam thực sự đã trải qua một cuộc “lột xỏc”, đổi mới từ tư duy đến phương pháp chế biến thủy sản xuất khẩu. Quan điểm “bỏn cỏi khách hàng cần” thay thế cho quan điểm cũ, các nhà xuất khẩu Việt Nam đã quan tâm đến yêu cầu, đòi hỏi của thị trường nhập khẩu và sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu đó. Ngành thủy sản Việt Nam đã không ngừng tiến hành hàng loạt các biện pháp từ cải thiện hệ thống pháp lý, thành lập các cơ quan chuyên trách trong kiểm soát, quản lý chất lượng thủy sản đến đầu tư cải thiện, đổi mới máy móc trang thiết bị phục vụ cho chế biến xuất khẩu, đào tạo nguồn nhân lực, áp dụng các hệ thống quản lý theo yêu cầu của thị trường EU. Nhờ vậy, thủy sản Việt Nam từ chỗ là ngành sản xuất nhỏ bé đã trở thành một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
Ảnh hưởng tích cực thứ hai của việc đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật đó là mở ra cơ hội cho thủy sản Việt Nam nâng cao chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường thế giới, tạo điều kiện tốt cho thủy sản Việt Nam mở rộng thị trường. Đáp ứng được hệ thống các quy định khắt khe của EU cũng là bằng chứng rõ ràng cho chất lượng sản phẩm thủy sản xuất khẩu Việt Nam, điều này tạo uy tín tốt cho hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Chính vì vậy, hàng thủy sản Việt Nam hiện nay đã có mặt trên khoảng 163 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Một ảnh hưởng tích cực nữa của rào cản kỹ thuật đối với hoạt động sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu của Việt Nam đó là góp phần xây dựng một ngành thủy sản xuất khẩu bền vững. Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của EU có nghĩa là đã góp phần vào việc bảo vệ môi trường biển Việt Nam, bảo vệ nguồn lợi biển Việt Nam, giảm bớt những tác động xấu đến môi trường, tạo điều kiện cho việc khai thác, xuất khẩu bền vững trong tương lai.
Cuối cùng, việc nghiên cứu, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của EU cũng là cơ hội để Việt Nam hoàn thiện hệ thống quản lý, giám sát các hoạt động sản xuất, đánh bắt, chế biến thủy sản từ trung ương đến địa phương, chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Hơn thế nữa, đây cũng chính là cơ hội tốt cho Việt Nam nghiên cứu, xây dựng hệ thống rào cản kỹ thuật đối với các hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam phù hợp với các quy định và thông lệ quốc tế nhằm kiểm soát các hoạt động nhập khẩu, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng cũng như môi trường Việt Nam.
2.2.3.2. Ảnh hưởng tiêu cực của rào cản kỹ thuật
Hệ thống rào cản kỹ thuật một mặt gây ra những ảnh hưởng tích cực với ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam, mặt khác cũng cản trở các hoạt động xuất khẩu của Việt Nam khi không thể đáp ứng được các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường EU. 
Việc không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của thị trường này có thể sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc đối với các doanh nghiệp xuất khẩu; các lô hàng có thể bị thu hồi, trả lại hoặc tiêu hủy. Hệ quả tiếp theo đó là việc bị áp dụng những mức phạt hành chính cao, những quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn hoặc phải chịu một mức thuế cao hơn, hoặc bị cấm nhập khẩu vào thị trường này. Điều này không những có thể dẫn đến việc mất đi một thị trường quan trọng và giàu tiềm năng này mà còn làm mất uy tín hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới.
Có thể kể đến một ví dụ điển hình về việc chênh lệch trong các tiêu chuẩn của Việt Nam và của EU dẫn đến những kết quả bất lợi cho phía Việt Nam như ở hộp 2.1  sau: 
Hộp 2.1: Ảnh hưởng của việc EU giảm mức phát hiện dư lượng kháng sinh trong sản phẩm thủy sản
Ngày 19/9/2001, EU ra quyết định số 699/EU về tăng cường kiểm tra dư lượng kháng sinh trong tôm nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam. Tháng 1/2002, EU quy định chỉ cho phép nhập khẩu lô hàng thủy sản nào có dư lượng kháng sinh chloramphenicol từ 0,3 ppb (phần tỷ) trở xuống. Tháng 3/2002, EU chính thức phát hiện ra hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang EU có hóa chất nitrofuran, do đó quyết định áp dụng các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt ở cả hai chỉ tiêu là dư lượng kháng sinh chloramphenicol và hóa chất nitrofuran đối với 100% các lô hàng xuất khẩu từ Việt Nam (trước đây chỉ kiểm tra ngẫu nhiên 5% các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU). Tính đến cuối tháng 7/2002 đó cú đến 66 lô hàng thủy sản các loại của Việt Nam bị phát hiện nhiễm các chất kháng sinh và hóa chất trên. 
Khi có lô hàng bị phát hiện có dư lượng kháng sinh và hóa chất cao hơn mức quy định, thiệt hại đầu tiên đối với doanh nghiệp xuất khẩu là mất trắng tiền hàng do lô hàng đó không bán được nữa. Nghiêm trọng hơn, EU đã thông báo sẽ tịch thu và tiêu hủy những lô hàng đó thay vì trả về cho chủ hàng như trước đây, chủ hàng phải trả chi phí lưu kho và tiêu hủy (khoảng 7.100 USD/container). Thiệt hại sâu xa hơn, đó là sự giảm sút uy tín đối với khách hàng do tên của doanh nghiệp bị đưa lên mạng cảnh báo nhanh cho toàn châu Âu. Nhiều doanh nghiệp sau khi hàng xuất khẩu bị phát hiện có dư lượng kháng sinh cao hơn mức quy định đã bị đối tác ở châu Âu ngưng đặt hàng.
Cũng do ảnh hưởng của quyết định này, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU năm 2001, 2002 giảm sút đáng kể, đạt 116,7 triệu USD năm 2001 và giảm 16,1% xuống còn 97,9 triệu USD năm 2002.
                      (Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo ngành thủy sản Việt Nam)
Các rào cản kỹ thuật này mang lại những ảnh hưởng tiêu cực cho ngành thủy sản xuất khẩu của Việt Nam là do hai nguyên nhân chính: Phải kể đến đầu tiên là sự khác nhau khá xa về điều kiện sản xuất giữa Việt Nam và EU dẫn đến sự không hài hòa về các tiêu chuẩn kỹ thuật. Nhìn chung, các tiêu chuẩn của Việt Nam thường ở dưới mức đòi hỏi của các tiêu chuẩn EU. Thứ hai là do các nước phát triển như EU đó quỏ lạm dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật thành các rào cản kỹ thuật, các yêu cầu về kỹ thuật ngày càng khắt khe hơn, khó đáp ứng hơn nhằm kiểm soát lượng hàng hóa nhập khẩu.
Như vậy, các rào cản kỹ thuật của EU cũng đã gây ra những khó khăn không nhỏ cho ngành thủy sản Việt Nam, đòi hỏi ngành thủy sản Việt Nam phải luôn tìm hiểu, nắm bắt các quy định mới của thị trường xuất khẩu, luôn cải thiện, đổi mới hệ thống kiểm tra, giám sát cũng như nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy sản đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
2.3. Thực trạng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của EU đối với hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam
Vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề hàng thủy sản Việt Nam phải đáp ứng hàng đầu nếu muốn xuất khẩu vào thị trường EU. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn đối với các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các quy định về kiểm tra dư lượng kháng sinh và hóa chất đối với thủy sản.
Vấn đề dư lượng kháng sinh, hóa chất, vi sinh vật trong các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang EU thực sự chưa được giải quyết triệt để. Nếu năm 2000 chỉ có 8 lô hàng bị nhiễm vi sinh vật thì đến giai đoạn 2001-2002 có tới 72 lô hàng bị phát hiện có dư lượng kháng sinh quá mức cho phép và 19 lô nhiễm vi sinh vật (Bảng 2.3). Các lô hàng này vi phạm quy định về lượng kháng sinh tối đa có trong sản phẩm chỉ được phép ở mức dưới 0,03 ppb. Đây là quy định hết sức khó khăn với các doanh nghiệp Việt Nam do trước kia mức tối đa quy định là 1,5 ppb. Lúc đó, các phòng kiểm nghiệm tại các chi nhánh của Trung tâm kiểm tra chất lượng và vệ sinh thủy sản (NAFIQACEN) chỉ mới phân tích được chất chloramphenicol ở mức thấp nhất là 1,5 ppb, còn về nitrofuran thì chưa có phòng thí nghiệm nào ở Việt Nam có khả năng phân tích được. Để khắc phục tình trạng này, các doanh nghiệp Việt Nam đã cố gắng không tẩy trùng nguyên liệu thủy sản bằng chloramphenicol, tiến hành kiểm soát chặt chẽ các nguồn cung cấp nguyên liệu, ghi rõ theo ngày tháng và lấy mẫu kiểm tra, kiên quyết không mua lại nguyên liệu kém chất lượng để chế biến xuất khẩu. Hơn 20 doanh nghiệp đã tiến hành mua máy ELISA – thiết bị kiểm tra dư lượng kháng sinh để đáp ứng các yêu cầu thị trường. Đồng thời, Chính phủ cũng ban hành các chỉ thị 07/2002/CT-TTg ngày 25/2/2002 về việc tăng cường quản lý kháng sinh trong sản xuất kinh doanh các thực phẩm có nguồn gốc động vật. Bộ thủy sản cũng ban hành các quyết định và thực hiện các biện pháp kịp thời. Nhờ vậy, tình trạng nhiễm chloramphenicol đã được khắc phục cơ bản. Đến năm 2003, số lô hàng nhiễm dư lượng kháng sinh, hóa chất đã giảm đáng kể, chỉ còn 10 lô và vi sinh vật chỉ còn 9 lô, EU đã bãi bỏ biệp pháp kiểm tra tăng cường, áp dụng trở lại biện pháp kiểm tra thông thường đối với Việt Nam.
Bảng 2.3: Các lô hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang EU bị cảnh báo vì nhiễm kháng sinh, hóa chất, vi sinh vật
	Nhiễm
	Năm

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Kháng sinh, hóa chất
	23
	49
	10
	24
	46
	29
	12
	25
	39

	Vi sinh vật
	9
	10
	9
	15
	42
	15
	5
	7
	24

	Tổng
	32
	59
	19
	39
	88
	44
	17
	32
	63


      Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tổng kết Bộ thủy sản & Agroinfo
Tuy nhiên, vấn đề dư lượng, hóa chất kháng sinh vẫn tiếp tục là vấn đề nổi cộm. Sau chloramphenicol, nitrofuran, các lô hàng của Việt Nam lại bị cảnh báo nhiễm Green Malachite (Xanh Malachite) và các dẫn xuất của nó (Leucomalachite). Biểu hiện cụ thể là từ tháng 1/2005 đến tháng 8/2005 đó cú 32 lô hàng cá tra, cá basa bị cảnh báo nhiễm hóa chất cấm và Leucomalachite. Nhờ những biện pháp ngăn chặn kịp thời của Bộ thủy sản, Cục quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản nên từ tháng 9/2005 đến đầu năm 2006 đã không còn lô hàng nào bị cảnh báo nhiễm Green Malachite và Leucomalachite.
Có thể thấy, mức độ đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm của thủy sản xuất khẩu sang EU của các doanh nghiệp Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể. Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU đã ngày càng đáp ứng một cách tốt hơn các quy định của EU về vệ sinh an toàn thực phẩm, điều này biểu hiện không chỉ qua số lượng các lô hàng xuất khẩu, tỷ trọng các lô hàng bị cảnh báo mà còn qua số lượng doanh nghiệp được EU công nhận đảm bảo an toàn vệ sinh, được phép xuất khẩu sang EU ngày một gia tăng. Ở EU, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 2 thế giới về số lượng doanh nghiệp thủy sản được cấp code xuất vào EU. Nếu như năm 2001 chỉ có 56 doanh nghiệp được phép xuất khẩu sang EU thì đến năm 2006 con số này đã tăng lên thành 209 và năm 2009 đã là 301 (Bảng 2.4). Chúng ta cũng đang làm thủ tục cho 30 doanh nghiệp nữa được cấp phép vào EU.
Bảng 2.4: Số lượng doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được xuất khẩu sang EU
	Năm
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Số DN
	56
	62
	91
	145
	171
	209
	245
	270
	301


                                        Nguồn: Tổng hợp từ VASEP & FISTENET
Theo luật mới của EU (có hiệu lực từ 1/1/2006) thì áp dụng HACCP là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm (ngoại trừ đối với người sản xuất nguyên liệu). Do đó, hiện nay ngành thủy sản đang tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai cải tạo điều kiện sản xuất cho các cơ sở để hướng đến mục tiêu toàn bộ các các cơ sở chế biến, kinh doanh thủy sản ở Việt Nam đủ điều kiện áp dụng HACCP, đáp ứng yêu cầu của thị trường EU.
Bên cạnh vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm thì việc đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và nguồn lợi của EU cũng gây khó khăn không nhỏ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thủy sản Việt Nam. Các quy định của EU về vấn đề này ngày càng chặt chẽ và ảnh hưởng lớn đến khả năng xuất khẩu hàng hóa nói chung và thủy sản nói riêng của Việt Nam. Các tiêu chuẩn, quy định môi trường của EU đòi hỏi phải giải quyết tận gốc nguyên nhân của vấn đề nhưng ở Việt Nam điều đó rất khó thực hiện. Tính đến hết năm 2002 Việt Nam mới chỉ có 33 doanh nghiệp ở tất cả các ngành đạt chứng chỉ ISO 14001. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra và trở thành một thách thức lớn với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.
Mới đây, ngày 1/1/2010 quy định của EU về kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định được đưa vào sử dụng cũng đó cú những ảnh hưởng bước đầu với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Tuy nhiên, với sự cố gắng của toàn ngành, tháng 1/2010 đó cú trờn 20 lô hàng đầu tiên đáp ứng được quy định IUU và được xuất khẩu vào thị trường EU.
Qua những cố gắng của Nhà Nước và của ngư dân, quy định IUU đã không còn là rào cản quá lớn đối với ngành thủy sản Việt Nam. Có thể thấy rõ điều này qua ví dụ ở hộp 2.2 sau đây:
Hộp 2.2: Sẵn sàng cho việc chứng minh nguồn gốc thủy sản
Ông Tô Duy Đại – Chủ tịch Hội nghề cá TP.Rạch Giá – Kiên Giang cho hay: “Việc này chỉ nặng về mặt xuất khẩu thuỷ sản thôi chứ còn việc ghi chép cũng không khó. Chỉ có khó ở chỗ có những thuyền trưởng, máy trưởng do hoàn cảnh nghèo, ít học nên sẽ gặp khó trong việc ghi chép. Về Hội nghề cá, cũng đã tập huấn, hướng dẫn cho ngư dân và kết hợp chặt chẽ với nhà sản xuất, nhà quản lý”.
 Theo ông Nguyễn Văn Hải - Ngư dân TP Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang việc ghi chép lại cỏc vựng đánh bắt, toạ độ đánh bắt sẽ giúp ngư dân nhớ được các địa điểm đánh bắt có chất lượng.
Hiện nay, ngành Nông nghiệp của tỉnh Kiên Giang đã tổ chức được 4 lớp tập huấn cho ngư dân, doanh nghiệp, các hội nghề cá và thuyền trưởng, máy trưởng để hướng dẫn các mẫu biểu và cách ghi chép nhật ký khai thỏc… Một trong những điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện là trước đây Sở NN và PTNT đã in ấn các quy định về khai thác vùng biển Kiên Giang, trong đó có in những bản đồ phân tuyến khai thác, toạ độ nờn cỏc thuyền trưởng có thể ghi ngay vị trí mình đang khai thác vào sổ nhật ký. Bên cạnh đó, do số lượng tàu khai thác khá nhiều, vì vậy để việc tuyên truyền được kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả, Sở cũng đã phân loại các đối tượng ưu tiên.
                                                             (Nguồn: www.kiengiang.gov.vn)
Về quản lý chất lượng, do đây là một tiêu chuẩn không mang tính bắt buộc nờn cỏc doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này, chưa ý thức được tầm quan trọng của việc có được chứng chỉ về quản lý chất lượng khi xuất khẩu. Tỷ lệ các doanh nghiệp Việt Nam đạt tiêu chuẩn ISO 9000 chỉ chiếm khoảng 25% tổng số các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thủy sản quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm hơn cả, hơn nữa quy mô sản xuất nhỏ, trình độ quản lý chưa cao nên việc đáp ứng các tiêu chuẩn này còn nhiều hạn chế. Hiện nay, xuất hiện thêm tiêu chuẩn ISO 22000 Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm). So với ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 22000 là một hướng dẫn thủ tục có tính định hướng nhiều hơn. Ngoài ra, ISO 22000 là một hệ thống quản lý rủi ro của một ngành công nghiệp cụ thể cho bất kỳ loại thực phẩm nào, điều này có liên quan chặt chẽ với hệ thống quản lý chất lượng của ISO 9001. Chính vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu và áp dụng vào doanh nghiệp mình để có thể có được ưu thế cạnh tranh hơn khi xuất khẩu hàng hóa sang EU. 
Cho dù tồn tại dưới bất kỳ hình thức hoặc biện pháp nào thì rào cản kỹ thuật của EU cũng đã và tiếp tục cản trở khả năng đẩy mạnh khả năng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu về an toàn cho người sử dụng, bảo vệ môi trường sinh thỏi… Cỏc doanh nghiệp buộc phải đầu tư đổi mới trang thiết bị và tăng các khoản chi phí cho các hoạt động như thế đang là khó khăn lớn đối với hầu hết các doanh nghiệp. Mặt khác, nhiều hàng hóa sản xuất ở Việt Nam theo phương pháp thủ công nên chất lượng hàng hóa không đồng đều, vì thế việc đáp ứng các yêu cầu của EU cũng là thách thức rất lớn.
2.4. Các biện pháp Việt Nam áp dụng để vượt qua rào cản kỹ thuật xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU 
2.4.1. Các biện pháp từ phía Nhà Nước
Trong bối cảnh các rào cản từ các thị trường lập ra ngày càng nhiều đối với mặt hàng thủy sản của Việt Nam, đặc biệt là thị trường EU thì Chính phủ, các ban ngành, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cũng đã và đang có những động thái nhằm ứng phó với các rào cản này.
Trước hết, Việt Nam đã và đang bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật của Việt Nam về chất lượng, an toàn thực phẩm. Các văn bản pháp lý có thể kể đến bao gồm: Luật thủy sản 2004; Pháp lệnh về sinh an toàn thực phẩm 2003; Pháp lệnh bảo vệ thực vật 2004 … Việc phân công thực thi chính sách và quy định pháp luật về an toàn thực phẩm giữa các Bộ, ngành có liên quan, giữa các cơ quan quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản đã được coi trọng. Trên cơ sở đó, ngành thủy sản đã hoàn thiện và ban hành các quy định về thủ tục, nội dung, phương pháp kiểm soát và chế tài xử lý vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản, tạo điều kiện về cơ sở pháp lý triển khai các hoạt động. 
Thứ hai, chú trọng phát triển lực lượng cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước trung ương và địa phương về chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản. Công tác đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng làm việc của các cán bộ được Cục quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thủy sản cùng với các Trung tâm vựng luụn tích cực triển khai, đặc biệt là đào tạo cho các cán bộ làm công tác thú y, kiểm tra chất lượng sản phẩm, đào tạo ngoại ngữ, tin học. Nhờ vậy, công tác quản lý Nhà nước về chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản đó cú những bước tiến bộ đáng kể, đáp ứng được yêu cầu của thị trường quốc tế. Hiện nay, NAFIQAVED đã ký thỏa thuận song phương về cấp chứng nhận chất lượng thủy sản xuất khẩu với EU, Na Uy, Thụy Sỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada, Campuchia, Thái Lan và đang tiến hành đàm phán, ký kết thỏa thuận với Hoa Kỳ, Nga, Australia.
Thứ ba, thực hiện các chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản trong chuỗi sản xuất thủy sản nhằm đảm bảo chất lượng thủy sản trong các công đoạn sản xuất từ khâu nuôi trồng, khai thác, bảo quản sau thu hoạch, chế biến và bảo quản. Các chương trình có thể kể đến bao gồm: Chương trình nhận diện mối nguy an toàn thực phẩm áp dụng với 3 loại mối nguy là vật lý, hóa học, sinh học trong các công đoạn sản xuất; Chương trình nhận diện mối nguy an toàn dịch bệnh với 4 loại mối nguy chính đó là virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng, áp dụng trong cỏc khõu nuôi trồng, khai thác, xuất khẩu. Ngoài ra, cũn cú cỏc chương trình kiểm soát độc lập: Chương trình kiểm soát an toàn vùng thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ; Hoạt động kiểm soát tạp chất trong nguyên liệu thủy sản; Quy phạm thực hành nuôi tốt (GaqP) và quy tắc nuôi có trách nhiệm (CoC) trong thủy sản nuôi; Chương trình kiểm soát chất lượng thủy sản sau thu hoạch. Các chương trình này đều nhằm mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm nuôi và nâng cao hiệu quả kinh tế của nghề nuôi trồng thủy sản.
Thứ tư, thiết lập hệ thống mã số mã vạch để thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Nhằm góp phần khắc phục những yếu kém trong khâu sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 26/5/2009 về việc thành lập Ban chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ban chỉ đạo gồm có 20 thành viên, trong đó Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát làm trưởng ban, các thành viên bao gồm đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan và các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang xúc tiến thành lập Hiệp hội Cá tra Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, trong thời gian tới, chúng ta cần phải lên kế hoạch vận động và thực hiện việc áp mã số, mã vạch cho cá tra, cá ba sa của từng vùng. Theo đó, mỗi một tổ chức hoặc cá nhân nuôi sẽ có một bộ hồ sơ từ nguồn gốc con giống, chế độ dinh dưỡng, thức ăn chăn nuôi, điều kiện vệ sinh đến vựng nuụi, nhật ký dùng thuốc trị bệnh .... Khi đã tuân thủ đầy đủ các quy trình trên mỗi hộ nuôi sẽ được cấp một mã số, mã vạch. Điều này là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay, bởi các thị trường cả trong nước lẫn nước ngoài ngày càng có những đòi hỏi khắt khe hơn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thậm chí, nếu có điều gì không may xảy ra, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm cũng dễ dàng và minh bạch hơn. 
Thứ năm, tăng cường công tác thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất và chế biến xuất khẩu. Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 77/2007/CT-BNN ngày 06 tháng 09 năm 2007 về việc đẩy mạnh hoạt động kiểm tra hóa chất và vệ sinh an toàn thực phẩm trong các lô hàng xuất nhập khẩu đã thể hiện quyết tâm đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Các cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục siết chặt quản lý chất lượng thủy sản ngay từ khâu nuôi trồng, chất lượng thức ăn, đến chế biến, bảo quản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Phó Tổng thư ký Hội nghề cá Việt Nam Bùi Văn Thưởng cho biết, sẽ xử lý nghiờm cỏc hành vi gian dối trong quá trình nuôi, chế biến thủy hải sản, tránh xảy ra tình trạng vì sự không trung thực của một vài cá nhân, doanh nghiệp mà ảnh hưởng đến toàn ngành.
Thứ sáu,  tổ chức các cuộc hội thảo nhằm cung cấp các thông tin mang tớnh chuyờn sõu, phân tích, đánh giá tình hình thị trường dựa trên cả chuỗi sự kiện và đưa ra các phương hướng chung giải quyết những vấn đề khó khăn cho từng giai đoạn. Trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn, nhu cầu tiêu dùng giảm xuống, các doanh nghiệp ngành thuỷ sản Việt Nam bị ảnh hưởng như thế nào? Xu hướng phát triển của thị trường sẽ đi về đâu? Vai trò và quyền lợi của người nông dân, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu trong chuỗi giá trị ngành hàng thuỷ sản. Các doanh nghiệp và người nuôi cá tra Việt Nam đã sẵn sàng và ứng phó ra sao đối với hàng loạt các rào cản thương mại còn chờ ở phía trước. Đây là những nội dung chính được đề cập trong hội thảo với chủ đề “Đối phó với rào cản thị trường” do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn và Trung tâm thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn- AGROINFO tổ chức ngày 28-7-2009.
Cuối cùng, chủ động thúc đẩy việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương mại và giới thiệu sản phẩm, cung cấp những thông tin cần thiết và chân thực tới người tiêu dùng. Thông tin không chính xác về sản phẩm nhằm đánh tụt uy tín của đối thủ là một “đũn” đang được sử dụng khá phổ biến. Với phương thức dựng cỏc kờnh không chính thức, như phương tiện truyền thông, để tung tin, bôi nhọ đối thủ. Chủ động hóa giải vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cựng cỏc bộ, ngành liên quan đang triển khai nhiều giải pháp về tăng cường công bố thông tin, tập trung kiểm soát chất lượng nông sản, tăng cường trao đổi với đối tác nhập khẩu. Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản gửi toàn bộ thông tin về quản lý chất lượng cá tra, cá basa của Việt Nam đến Văn phòng Quốc gia SPS Việt Nam nhằm công bố cho toàn thế giới hiểu rõ về chất lượng các sản phẩm cá tra, cá basa của Việt Nam. Văn phòng SPS thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là đầu mối thực hiện các nghĩa vụ minh bạch hóa theo yêu cầu của Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (Hiệp định SPS) của Tổ chức Thương mại thế giới, là kênh thông tin chính thức giữa Việt Nam và các thành viên WTO về các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS).
2.4.2. Các biện pháp từ phớa cỏc doanh nghiệp
Bên cạnh những nỗ lực từ phớa cỏc cơ quan Nhà nước, để sản phẩm của các doanh nghiệp dễ dàng vào thị trường EU hơn và để những biện pháp của Chính phủ có hiệu quả hơn, các doanh nghiệp cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan vĩ mô, chủ động tìm kiếm thông tin, tìm kiếm thị trường và quảng bá sản phẩm của mình.
Điều quan trọng nhất đối với thủy sản Việt Nam khi xuất khẩu là vấn đề chất lượng. Các doanh nghiệp nuôi trồng và chế biến thủy sản đã và đang cải tiến quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế bắt đầu từ khâu chọn giống, nuôi trồng, khai thác, chế biến, bảo quản. Các doanh nghiệp đã chủ động áp dụng các chương trình kiểm soát chất lượng sản phẩm mà cụ thể là áp dụng hệ thống HACCP vào doanh nghiệp mình. Bên cạnh đú, cỏc doanh nghiệp Việt Nam cũng đã ý thức được tầm quan trọng của việc đạt được chứng chỉ về quản lý chất lượng cũng như tiêu chuẩn về môi trường. Do đó, số lượng các doanh nghiệp đạt được chứng chỉ ISO 9000 và ISO 14001 đã tăng lên nhanh chóng. Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng (Bộ KHCN) cho biết, đến nay, cả nước có hơn 6.000 doanh nghiệp được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001; gần 500 doanh nghiệp đã áp dụng và được cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 22.000, HACCP. Các chứng chỉ HACCP đó giỳp thủy sản Việt Nam xuất khẩu được vào Mỹ, EU, Nhật Bản. Ngoài ra, tổng cục cũng đã cấp khoảng 15.000 mã số, mã vạch cho gần 8.700 doanh nghiệp. Hàng hóa mang mã quốc gia của Việt Nam với ba số đầu là 893 đang được lưu thông trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần nâng cao uy tín, chất lượng và sức cạnh tranh của hàng Việt Nam... Với những nỗ lực của mình, hình ảnh sản phẩm của Việt Nam đã và đang được công nhận trên thế giới. Việt Nam đó cú những thương hiệu hàng thủy sản nổi tiếng đã trở nên quen thuộc với người dân EU như là Danifoods – Công ty TNHH chế biến thực phẩm D&N; Fisco – Công ty cổ phần hải sản Nha Trang; Incomfish – Công ty cổ phần đầu tư thương mại thủy sản; Caseafood – Xí nghiệp thủy sản xuất khẩu Cần Thơ; Agifish – Công ty cổ phần xuất khẩu thủy sản An Giang. 
Bên cạnh đú, cỏc doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam cũng đã chủ động đăng ký bảo hộ thương mại và giới thiệu sản phẩm của mình đến người tiêu dùng, tăng cường cung cấp thông tin cho Văn phòng Quốc gia SPS Việt Nam, phát huy tốt những mối quan hệ sẵn có. Liên kết kinh doanh với các cơ sở sản xuất của EU, phối hợp tốt với các đối tác nhập khẩu nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản Việt Nam trên thị trường EU.
Mặt khác, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã chủ động tìm kiếm thông tin về thị trường EU, luôn cập nhật những quy định mới nhất nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thị trường xuất khẩu qua nhiều kênh thông tin khác nhau: Tìm hiểu qua các văn bản pháp lý, qua các cuộc hội thảo, qua đối tác kinh doanh và qua thực tế tìm hiểu trên thị trường. Với sự kết hợp chặt chẽ với Chính Phủ, cục xúc tiến thương mại, đồng thời tuân thủ các quy định của Nhà Nước, các doanh nghiệp đã nắm bắt được các cơ hội tốt đưa sản phẩm của mình sang thị trường EU.
Một vấn đề quan trọng luôn được các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam quan tâm đó là vấn đề đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ nhân lực kỹ thuật nuôi trồng, kiểm tra chất lượng sản phẩm, đội ngũ các cán bộ ngoại thương thành thạo nghiệp vụ và đội ngũ các cán bộ nghiên cứu phát triển thị trường. Một số doanh nghiệp đã đưa các nhân viên của mình đi đào tạo ở chính nước xuất khẩu. Đó cũng là một cách rất hữu hiệu cho việc phát triển nguồn nhân lực phù hợp với thị trường xuất khẩu.
Như vậy, đối phó với các rào cản khó lường của EU, các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu thủy sản Việt Nam cùng với các cơ quan Nhà nước, các hiệp hội ngành hàng, các tổ chức có liên quan đã có rất nhiều các biện pháp thích hợp và có hiệu quả để tiếp tục giữ được vị trí của mỡnh trờn một thị trường tiềm ẩn nhiều rào cản như EU.
2.5. Đánh giá về việc vượt qua các rào cản kỹ thuật của EU đối với thủy sản xuất khẩu ở Việt Nam
2.5.1. Những mặt đã đạt được
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang EU liên tục tăng qua các năm, một mặt do việc đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, mặt khác do đã khẳng định được uy tín và thương hiệu trên thị trường EU. Điều này được thể hiện qua tốc độ phát triển xuất khẩu thủy sản trong giai đoạn 2001 – 2009 đạt khoảng 276%, một trong những mức tăng cao nhất trong các nước xuất khẩu thủy sản khu vực châu Á.
Cùng với việc đáp ứng yêu cầu về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm xuất khẩu cũng đa dạng hơn về chủng loại, cơ cấu. Việt Nam xuất khẩu không chỉ sản phẩm đông lạnh mà còn có rất nhiều các loại sản phẩm chế biến sẵn; mặt hàng chủ lực là tụm đó chỉ còn chiếm tỷ trọng 22,4%, nhường chỗ cho các sản phẩm cá da trơn, nhuyễn thể chân đầu, nhuyễn thể hai mảnh vỏ và nhiều sản phẩm đa dạng khác. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu có sự chuyển biến tích cực, tôm vẫn là sản phẩm xuất khẩu chủ lực nhưng tỷ trọng đã giảm, chiếm 22,4%; cá tra, phi lê đông lạnh: 43%. Việc kiểm tra chất lượng được đặt ra nghiêm ngặt trong lĩnh vực chế biến và đã bước đầu mở rộng ra cỏc vựng sản xuất nguyên liệu.
Đa dạng thị trường xuất khẩu thủy sản, đến nay sản phẩm thủy sản Việt Nam đã có mặt trên 163 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó thị trường chính là EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, ASEAN. Hiện nay EU là thị trường lớn nhất chiếm đến 26% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Trong khối EU, thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam cũng đã ngày càng đa dạng hóa, sản phẩm thủy sản Việt Nam chuyển hướng từ các thị trường truyền thống như Bỉ, Đức, Italia sang các thị trường khác như Anh, Ba Lan, đặc biệt là các nước trên thị trường Đông Âu. Để có được thành công này, có vai trò quan trọng của công tác xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, tìm kiếm và mở rộng nguồn nguyên liệu, xây dựng mối liên kết với người nuôi trồng thủy sản, các nhà sản xuất thức ăn để thiết lập những vựng nuụi an toàn, sạch bệnh, đóng góp một phần đáng kể với thành công của ngành thủy sản.
Bên cạnh những thành công về kim ngạch xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm thì thủy sản xuất khẩu của Việt Nam ngày càng đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về chất lượng của các nước EU. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp được công nhận tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP. Trong số đó, số lượng các doanh nghiệp được xuất khẩu sang EU ngày càng tăng, đến năm 2009 đó cú 301 doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu sang EU.
Để đạt được những thành công trên đây, ngành đã chuyển mạnh việc quản lý an toàn vệ sinh sang khu vực quản lý nguyên liệu, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, phân cấp quản lý mạnh mẽ hơn cho địa phương trong quản lý chất lượng nguyên liệu. Ngoài ra, ngành thủy sản cũng đã chủ trương đẩy mạnh sử dụng các tiến bộ công nghệ sinh học để phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên quy mô lớn, giảm thuế nhập khẩu thủy sản để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giải quyết vấn đề thiếu nguyên liệu, đa dạng mặt hàng và tăng cường chế biến hàng có giá trị gia tăng cao.
Do yêu cầu của thị trường đã xuất hiện những mô hình liên kết cộng đồng theo chuỗi sản xuất (liên kết dọc) có tính khả thi cao mà nòng cốt là các doanh nghiệp chế biến đã đạt được những thành công đáng kể như: Mô hình Liên hiệp sản xuất cá tra sạch AGIFISH ở An Giang; mô hình nuôi tôm sinh thái ở Cà Mau; mô hình liên kết thực hiện hệ tiêu chuẩn MSC trong nuụi nghờu, cỏc mô hình tổ sản xuất tôm và cá tra ở Bến Tre.
2.5.2. Những mặt còn hạn chế
 Mặc dù mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang EU đã đáp ứng được cơ bản các yêu cầu của thị trường này nhưng vẫn còn rất nhiều bất cập và tồn tại.
Một là, chất lượng hàng thủy sản chưa đều và ổn định, có nhiều lô hàng xuất khẩu bị cảnh báo, chất lượng thủy sản trong nuôi trồng và sau thu hoạch chưa tốt.
Chất lượng thủy sản sau thu hoạch chưa được kiểm tra tận gốc trong quá trình sản xuất và ngay sau thu hoạch, để loại bỏ những lô nguyên liệu không đủ tiêu chuẩn (sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm để bảo quản, bơm chích tạp chất…) dùng làm thực phẩm, do các phương tiện và biện pháp kiểm tra còn nhiều hạn chế.
Việc lạm dụng hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, bảo quản thủy sản sau thu hoạch của quá trình nuôi, khai thác biển còn phổ biến. Nguyên nhân của tình trạng này là do hàng thủy sản sau khi thu hoạch thường thông qua các đại lý thương lái rồi mới chuyển đến các nhà máy chế biến cho nên thời gian còn kéo dài, đồng thời lại chưa có kỹ thuật bảo quản phù hợp, thiết bị bảo quản còn lạc hậu nên việc dùng hóa chất, kháng sinh để bảo quản và sản xuất vẫn xảy ra.
Hai là, doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam chưa đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chuẩn về môi trường. Đây thực sự là tiêu chuẩn mà các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản Việt Nam khó đáp ứng vì trong khi yêu cầu của EU là giải quyết từ gốc rễ vấn đề thì ở Việt Nam dường như không thể thực hiện được. Nguyên nhân là do các hộ thủy sản làm ăn manh mún, thiếu quy hoạch tổng thể cho ngành thủy sản, tình trạng khai thác thủy sản bừa bói… nờn đe dọa trực tiếp đến chất lượng môi trường và đặt ra nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thuỷ sản, đưa đến sự phát triển không bền vững.
Ba là, tình trạng thiếu nguyên liệu cho sản xuất chế biến thủy sản. Thông tin từ Hiệp hội thủy sản Việt Nam cho biết, nhiều doanh nghiệp đã phải nhập khẩu nguyên liệu, một số doanh nghiệp chế biến chỉ hoạt động được 50% công suất. Sự thiếu hụt nguyên liệu có thể ảnh hưởng tới tốc độ và kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Một số ý kiến cho rằng việc nhập khẩu nguyên liệu trong bối cảnh thiếu hụt hiện nay có thể là tiền đề gây ảnh hưởng tới chất lượng bởi rất khó kiểm soát chất lượng nguyên liệu từ khâu nuôi trồng hoặc đánh bắt.
Bốn là, chất lượng nguồn lao động cũng là một trong những khó khăn mà ngành thủy sản phải đương đầu. Lao động trong ngành thủy sản rất thiếu, kể cả lao động giản đơn lẫn lao động kỹ thuật trong khi ngành thủy sản lại gần như không có một cơ sở nào đào tạo công nhân. Các doanh nghiệp chủ yếu tự đào tạo công nhân theo cách đứng vào dây chuyền rồi nhìn người khác làm.
Có thể thấy, hiện nay đầu tư phát triển thủy sản chưa đồng bộ; khai thác, nuôi trồng có đầu tư nhưng hiệu quả chưa cao. Công tác đánh bắt hải sản xa bờ thiếu dịch vụ hậu cần, nuôi trồng thủy sản thiếu hệ thống thủy lợi... Đó là những điểm còn hạn chế mà ngành thủy sản Việt Nam cần phải khắc phục. Điều này do nhiều nguyên nhân, có thể khái quát lại thành hai nhóm: Nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan.
2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế
· Nguyên nhân khách quan:
Một là, hệ thống luật pháp và các tiêu chuẩn kỹ thuật của EU rất khắt khe và phức tạp, hơn nữa mỗi quốc gia trong khối lại có những quy định riờng nờn việc nắm bắt và tuân thủ của các doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Các rào cản kỹ thuật và an toàn thực phẩm thường là cao hơn khả năng đáp ứng của các doanh nghiệp Việt Nam. Thậm chí khi các doanh nghiệp Việt Nam cố gắng đáp ứng các rào cản cũ thì lại có nhiều rào cản mới xuất hiện với những yêu cầu chất lượng cao hơn. Chẳng hạn, đối với tôm xuất khẩu vào thị trường EU thì ban đầu chỉ là các quy định về chế biến và cơ sở chế biến phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO, nhưng tiếp đó là các yêu cầu về tồn dư kháng sinh, về sử dụng hoóc môn tăng trưởng, tiếp đó lại là các quy định bổ sung về môi trường và điều kiện nuôi trồng, nhãn sinh thỏi…
Hai là, thị trường EU là một thị trường khó tính và có áp lực cạnh tranh cao, đòi hỏi một sự đầu tư quy mô, đồng bộ và có hiệu quả trong toàn bộ quá trình sản xuất. Điều này cũng tạo ra những áp lực khá lớn cho phía Việt Nam.
Ba là, chính sách bảo hộ của EU đối với ngành nông nghiệp đã tạo nên những rào cản khó vượt qua đối với thủy sản Việt Nam.
Bốn là, cho dù Việt Nam đã là thành viên của WTO nhưng EU vẫn chưa công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường, do vậy, sẽ phải chịu nhiều bất lợi trong các cuộc tranh chấp thương mại tại thị trường này vì phải giải quyết theo cơ chế song phương. Do vậy, đã đặt Việt Nam vào thế bất lợi hơn so với nhiều nước.
Năm là, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới năm 2008 làm nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh, ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
· Nguyên nhân chủ quan:
Một là, Việt Nam chưa xây dựng được một hệ thống giám sát và kiểm soát chất lượng hàng hóa cũng như quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế nên hàng hóa Việt Nam mất rất nhiều thời gian và chi phí để có thể vượt qua các rào cản kỹ thuật của EU. 
Hai là, công tác quản lý việc sử dụng các chất kháng sinh, hóa chất ở nước ta còn nhiều yếu kém, hầu hết nông dân nuôi trồng và đánh bắt thủy sản cũng như các đại lý thu gom nguyên liệu chưa được hướng dẫn về sử dụng kháng sinh và hóa chất, các doanh nghiệp thực hiện chưa nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của ngành. Điều đó khiến cho khi gặp các tiêu chuẩn khắt khe, thủy sản Việt Nam khó đáp ứng được.
Ba là, tình trạng sản xuất manh mún, rời rạc, nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết trong nội bộ ngành, chưa thực sự có được quan hệ chặt chẽ giữa hộ nuôi trồng, cung cấp nguyên liệu với các cơ quan quản lý, kiểm soát thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Do đó, việc kiểm soát sẽ hết sức phức tạp, khó có thể đáp ứng được yêu cầu giải quyết tận gốc rễ vấn đề trong an toàn vệ sinh thực phẩm của EU.
Bốn là, các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ nên rơi vào tình trạng thiếu vốn và công nghệ chính vì thế khó khăn trong việc xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Năm là, thiếu quy hoạch tổng thể cho ngành thủy sản. Việc nuôi trồng diễn ra tràn lan, các chương trình nuôi sạch áp dụng chưa phổ biến nên đe dọa đến chất lượng môi trường. Thêm vào đó, tình trạng khai thác bừa bãi, không có kế hoạch cũng đặt ra nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, đưa đến sự phát triển không bền vững.
Ngoài ra, nguồn nhân lực chưa đủ trình độ và kinh nghiệm và sự thiếu ý thức về việc đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu của một số doanh nghiệp và ngư dân còn yếu kém cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên.
Tóm lại, những hạn chế trong việc vượt qua các rào cản kỹ thuật của EU đối với hàng thủy sản Việt Nam có nguyên nhân từ nhiều phía. Việc khắc phục được những hạn chế này là rất cần thiết để hàng hóa Việt Nam có thể dễ dàng thâm nhập, mở rộng thị trường đồng thời giữ được vị trí của mỡnh trờn thị trường EU.
Chương 2 trờn đây, bài viết đã trình bày những nội dung liên quan đến thực trạng vượt qua những rào cản kỹ thuật của hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường EU, những rào cản Việt Nam phải đối mặt và những thành công, hạn chế khi vượt qua rào cản kỹ thuật vào thị trường EU, đồng thời phân tích những nguyên nhân dẫn đến kết quả trên. Tiếp theo trong chương 3, bài viết sẽ nêu ra định hướng, mục tiêu phát triển của thủy sản Việt Nam thời gian tới và đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường khó tính này.
CHUƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ HÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM VƯỢT QUA CÁC RÀO CẢN KỸ THUẬT CỦA EU
3.1. Định hướng và mục tiêu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong thời gian tới
Quán triệt đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, trên tinh thần tiếp tục và đẩy nhanh công cuộc đổi mới của đất nước, để góp phần thực hiện được các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra trong năm 2010, đảm bảo yêu cầu gắn kết giữa phát triển sản xuất đa dạng với bảo vệ chủ quyền vùng biển và an ninh quốc phòng, quan điểm phát triển Ngành Thuỷ sản đến năm 2020 được xác định là :
1) Tiếp tục phát huy và phát huy hơn nữa tiềm năng và các nguồn lực để xây dựng thủy sản thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam.
2) Tiến hành công nghiệp hoá và hiện đại hoá dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến gắn với chuyển dịch cơ cấu đưa Ngành Thuỷ sản nhanh chóng trở thành một ngành sản xuất hàng hoá thống nhất, có tính cạnh tranh cao, có tỷ trọng xứng đáng trong cơ cấu GDP các ngành nụng-lõm-ngư nghiệp và trong nền kinh tế quốc dân.
3) Coi trọng mở mang thị trường sản phẩm, cả xuất khẩu và nội địa; xuất khẩu được coi là mũi nhọn trong nhiều năm tới để xác định cơ cấu sản phẩm phù hợp. Cơ cấu này cùng với các yêu cầu an ninh thực phẩm phải tạo ra sự thống nhất trong mọi khâu và mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh của ngành, không tác động có hại đến các ngành kinh tế liên quan và phù hợp với các yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn và phát triển nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên.
4) Phát huy rộng rãi sự tham gia của các thành phần kinh tế để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần đáng kể trong công cuộc xoỏ đúi giảm nghèo, nâng cao cuộc sống tinh thần, vật chất và dân trí của dân cư ven biển, hải đảo. Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng.
5) Chủ động hội nhập Quốc tế và khu vực Đông Nam Á; xây dựng năng lực quản lý ngành đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu và tiếp cận nghề cá có trách nhiệm. Tranh thủ các kinh nghiệm quản lý và công nghệ tiên tiến trong nghề cá thế giới trên cơ sở thu hút và thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác quốc tế.
Theo những quan điểm đó, định hướng phát triển thuỷ sản từ nay đến năm 2020 sẽ là:
1) Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đi đôi với chuyển dịch cơ cấu để đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả. Ưu tiên xây dựng và hoàn thiện hạ tầng cơ sở nghề cá, coi trọng phát triển nguồn nhân lực để qua từng kế hoạch 5 năm đạt được các tiến bộ vững chắc, nhằm cơ bản công nghiệp hoá ngành theo hướng hiện đại vào năm 2020.
2) Tăng cường quản lý để nghề khai thác thuỷ sản có sự tăng trưởng hợp lý gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi. Đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản, khai thác mạnh các tiềm năng nuôi biển và các khu vực nước ngọt. Khai thác hợp lý tuyến nước lợ, kết hợp nuôi thâm canh hợp lý với phát triển nuôi sinh thái các đối tượng xuất khẩu. Giảm thất thoát sau thu hoạch gắn liền với áp dụng hệ thống thống nhất bảo đảm an toàn vệ sinh từ khai thác, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
3) Gắn xây dựng thuỷ sản thành ngành sản xuất hàng hoá tập trung, thống nhất với quản lý và phát triển theo vùng, phù hợp với cơ cấu kinh tế được quy hoạch cho cỏc vựng, miền.
4) Lựa chọn, phát triển và áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, bảo đảm sức cạnh trạnh cao, đáp ứng các yêu cầu bền vững, các đòi hỏi của hội nhập nhưng cũng đồng thời phù hợp với khả năng đầu tư và đặc thù của nghề cá nhân dân.
5) Thông qua triển khai các chính sách đổi mới, đặc biệt là các chính sách về thị trường, về các thành phần kinh tế và về đất đai, mặt nước để phát huy cao nhất tiềm năng và các nguồn lực cho phát triển ngành. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tài trợ, các dự án quốc tế.
6) Xây dựng cơ cấu thị trường và cơ cấu sản phẩm ổn định, vừa có tính cạnh tranh cao, vừa chủ động đối phó với các rào cản thương mại trong quá trình hội nhập. Nâng dần tiêu thụ trong nước gắn với phát triển thị trường thuỷ sản nội địa. Phát triển mạnh mẽ và đổi mới dịch vụ hậu cần nghề cá.
7) Bảo đảm an toàn cho ngư dân đi biển. Giảm thiểu rủi ro về người và tài sản do thiên tai, dịch bệnh hoặc do sự bất thường trong mua bán sản phẩm mà thị trường bên ngoài chi phối.
Trong chiến lược phát triển xuất khẩu 2001-2010, với chủ trương tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu theo hưuớng đa phương hoá, đa dạng hoỏ cỏc mối quan hệ đối ngoại, Việt Nam coi EU là thị trường đầy tiềm năng. Cùng với Hoa Kỳ và các nước khu vực Châu Á, EU đã và vẫn là những thị trường mà Việt Nam có điều kiện phát triển mạnh nhờ các yếu tố thuận lợi về địa lý, truyền thống buụn bỏn…
Trước mắt trong giai đoạn từ 2011 đến 2015, ngành Thuỷ sản đặt mục tiêu sản lượng tăng bình quân 2,66%/năm, giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 3,71%/năm. Tổng sản lượng thủy sản đến năm 2020 sẽ đạt khoảng 6,5 triệu tấn với kim ngạch xuất khẩu đạt 7 tỷ USD, tăng trên 55% so với mức thực hiện năm 2008. 
3.2. Giải pháp để hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam vượt qua những rào cản kỹ thuật của thị trường EU
3.2.1. Nhóm giải pháp từ phía Nhà Nước
3.2.1.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với cách tiếp cận “từ ao nuôi đến bàn ăn” đối với hàng thủy sản xuất khẩu
Cách tiếp cận hệ thống “từ ao nuôi đến bàn ăn” là biện pháp quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu đánh bắt nuôi trồng đến người tiêu dùng cuối cùng nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh một cách tối đa. Để thực hiện được điều này, cần phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp gắn với sản xuất, xuất khẩu thủy sản.
Trước tiên, nâng cấp Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm lên thành Luật thực phẩm nhằm tăng cường tính pháp lý cho việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tiếp theo, rà soát và xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn vệ sinh và thú y, trong đó tập trung vào việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho từng ngành hàng, từng sản phẩm mà trước hết là cho các sản phẩm có sản lượng tiêu thụ lớn, tương đương với các tiêu chuẩn của EU để có cơ sở hướng dẫn, kiểm tra, công nhận việc thực hiện đối với nông dân và các cơ sở sản xuất.
Cuối cùng, bổ sung thờm cỏc hình phạt, các chế tài phù hợp với các cơ sở sản xuất không thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, buôn bán, lưu thông, sử dụng trái phép các chất bị cấm, các sản phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.
3.2.1.2. Kiện toàn hệ thống các cơ quan quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản từ Trung ương đến địa phương
Để làm tốt công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, ngoài hệ thống luật pháp và quy định hoàn chỉnh cần phải có một bộ máy tổ chức hiệu quả.
Hình thành và ổn định tổ chức cơ quan quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản tại các địa phương. Tập trung nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra ở cấp chính quyền địa phương.
Tăng cường trang bị phương tiện, thiết bị… phục vụ công tác kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm. Hầu hết các tỉnh hiện nay chưa được đầu tư thiết bị cơ bản để kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thủy sản.
Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản. Hiện nay, nhu cầu đào tạo của các cơ quan địa phương còn rất lớn, đặc biệt rất cần cỏc khóa tập huấn chuyờn sõu để có thể ứng dụng ngay trong thực tế.
3.2.1.3. Quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản một cách khoa học, hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm môi trường nuôi để đảm bảo quy định kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ
Hiện nay, hầu hết cỏc vựng nuôi trồng thủy sản được xây dựng một cách tự phát, nhiều vựng cú quy hoạch nhưng trên thực tế lại không theo quy hoạch, quy mô nhỏ lẻ, phân tán, tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra khá phổ biến. Vì vậy, cần phải quy hoạch tổng thể cỏc vựng nuôi trồng thủy sản để tạo ra cỏc vựng sản xuất tập trung, chuyên canh, hạn chế ô nhiễm và ô nhiễm chéo. Việc quy hoạch cần phải giải quyết theo hướng sau:
 Đảm bảo đặc điểm của vựng nuụi phải phù hợp với đặc điểm sinh trưởng của từng loại thủy sản.
Quy hoạch vựng nuụi phải đi trước một bước và phải được phê duyệt kịp thời.
Cỏc vùng quy hoạch phải có quy mô đủ lớn, thuận tiện cho việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và mô hình nuôi trồng sạch, dễ dàng trong việc cung cấp nước sạch và xử lý nước thải.
Cỏc vùng quy hoạch phải đảm bảo tính đồng bộ, trên cơ sở cỏc vựng quy hoạch cần xây dựng các chương trình, dự án cụ thể để thu hút vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, hệ thống xử lý nước nuôi, nước thải, dịch vụ cung cấp con giống, thức ăn, thuốc thú y, kỹ thuật nuôi trồng, đồng thời hỗ trợ về vốn, tăng cường kiểm soát, khuyến khích động viên những người sản xuất áp dụng mô hình sản xuất sạch để hướng tới cỏc vựng quy hoạch là các trung tâm sản xuất hàng thủy sản có chất lượng cao.
3.2.1.4. Thực hiện kiểm soát điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất giống nuôi, thức ăn, thuốc thú y, kỹ thuật nuôi trồng, đánh bắt và bảo quản sau thu hoạch.
Về giống nuôi: Cần lập các dự án nghiên cứu và tuyển chọn các giống thủy sản mới, có chất lượng cao, sạch mầm bệnh và có khả năng kháng bệnh cao, phù hợp với điều kiện từng địa phương, từng vùng. Mặt khác, xây dựng kế hoạch nhập khẩu giống tốt, sạch mầm bệnh từ các nước có điều kiện giống tốt và phù hợp với Việt Nam. Nhà nước cũng cần có chính sách nghiêm cấm triệt để việc các con giống không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm dịch đưa vào lưu thông và nuôi trồng vì như thế dễ gây thiệt hại cho người nuôi và có thể phát tán mầm bệnh vào môi trường nuôi.
Về thức ăn nuôi trồng: Thức ăn nuôi trồng thủy sản có thể là thức ăn công nghiệp hoặc thức ăn tự chế biến. Tuy nhiên tình trạng thức ăn kém chất lượng, chứa độc tố, nấm mốc vượt quá quy định đang được lưu thông phổ biến trên thị trường. Chính vì vậy, cần phải quy hoạch lại các cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, chỉ cho phép những doanh nghiệp có đủ tiêu chuẩn mới được phép tiến hành sản xuất. Đối với thức ăn nhập khẩu thì phải được kiểm định trước khi làm thủ tục thông quan. Đối với thức ăn tự chế biến, cần nghiên cứu và xây dựng quy trình chế biến thức ăn cho từng loại thủy sản từ nguyên liệu sẵn có phù hợp với từng vựng nuụi. Cỏc kỹ thuật chế biến phải được tập huấn, phổ biến, hướng dẫn cụ thể đến những người nuôi.
Về thuốc thú y phục vụ nuôi trồng thủy sản: Hiện nay, một số cơ sở quá lạm dụng việc sử dụng thuốc thú y trong nuôi trồng thủy sản. Thậm chí nhiều người biết là các loại kháng sinh đó bị cấm nhưng vẫn sử dụng một cách khá phổ biến. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho hàng thủy sản xuất khẩu có dư lượng kháng sinh bị cấm vượt quá mức quy định. Vì vậy, Nhà nước cần có những chương trình cụ thể, đầu tư kinh phí nghiên cứu sản xuất ra các loại thuốc đặc trị các bệnh thủy sản đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ cho thủy sản nguyên liệu, thay thế các loại kháng sinh bị cấm sử dụng hiện nay. Đồng thời cập nhật danh mục các loại hóa chất, kháng sinh bị cấm do các cơ quan có chức năng của nước nhập khẩu cung cấp và có biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ, ngăn ngừa việc sử dụng trong nuôi trồng và chế biến thủy sản.
Về kỹ thuật nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và bảo quản sau thu hoạch: Công đoạn này có tác động rất lớn đến chất lượng vệ sinh dịch tễ cho thủy sản nguyên liệu và thủy sản chế biến. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm thủy sản cần phải có một quy trình nuôi tốt cho các loại thủy sản, cần đặc biệt chú ý đến việc thiết kế hệ thống ao hồ và xử lý nước thải để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Thực hiện có hiệu quả phương pháp lựa chọn con giống, phương pháp lựa chọn và chế biến thức ăn, áp dụng các phương pháp phòng ngừa, phát hiện dịch bệnh, minh bạch hóa thông tin dịch bệnh và sử dụng thuốc thú y để trỏnh cỏc loại thủy sản còn dư lượng kháng sinh.
3.2.1.5. Tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh dịch tễ hàng thủy sản xuất khẩu
Tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, xuất khẩu thủy sản và các cơ sở có liên quan tuân thủ các quy định về yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh dịch tễ và có biện pháp xử lý sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cho hàng thủy sản xuất khẩu. Để làm được điều đó, các cơ quan quản lý, các bộ ngành có liên quan và các Sở của tỉnh phải thường xuyên rà soát và hoàn thiện các quy định nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho toàn bộ cỏc khõu trong quá trình sản xuất. Đồng thời phải phổ biến cụ thể và tuyên truyền các quy định về chất lượng vệ sinh dịch tễ cho tất cả các cơ sở có liên quan. Việc thanh tra, kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và áp dụng cả hình thức kiểm tra đột xuất. Xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm, tránh tình trạng vì sự không trung thực của một vài cá nhân, doanh nghiệp mà ảnh hưởng đến toàn ngành.
3.2.1.6. Tăng cường đầu tư cho ngành thủy sản một cách đồng bộ và đạt  hiệu quả cao
Nước ta cần có một cơ chế khuyến khích thực hiện các mô hình nuôi trồng, chế biến sản phẩm sạch phục vụ xuất khẩu để sản phẩm thủy sản của Việt Nam không vấp phải các rào cản về chất lượng của EU. Đồng thời với đó, Nhà nước cũng cần có chính sách đầu tư và khuyến khích đầu tư phù hợp, giúp cho ngành thủy sản có một cơ sở hạ tầng hiện đại, đạt tiêu chuẩn từ khâu đánh bắt nuôi trồng đến khâu chế biến. 
Hơn nữa là đầu tư vào phát triển, nâng cao trình độ nguồn nhân lực có chất lượng cao, kỹ thuật tốt, am hiểu thị trường xuất khẩu. Do các nguồn lực của Việt Nam hiện còn có những hạn chế, sự hỗ trợ trước tiên cần tập trung vào đào tạo các kỹ thuật viên giám định thủy sản. Cần có các khóa đào tạo thường xuyên về chế biến, giám định, xuất khẩu, thu mua và chứng nhận chất lượng sản phẩm. Sự hỗ trợ này bao gồm cả việc mời các chuyên gia về thủy sản của EU tiến hành các khóa đào tạo thường xuyên tại Việt Nam như họ đã tiến hành đối với các đối tác thương mại chủ yếu xuất khẩu thủy sản vào EU.
 Đối với Chính Phủ, cần có kế hoạch và ngân sách để tuyên truyền rộng rãi tại cấp cơ sở, triển khai các lớp tập huấn cho ngư dân và các nhà sản xuất, khuyến cáo họ không sử dụng các chất kháng sinh và các hóa chất độc hại nhằm tạo dựng một môi trường thủy hải sản sạch. Những chiến dịch như thế sẽ đem lại lợi ích cho cả ngư dân và các nhà xuất khẩu thủy sản, đảm bảo các lô hàng xuất khẩu sau khi rời Việt Nam sẽ không là nạn nhân của các tiêu chuẩn khắt khe và có thể là các rào cản đối với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam khi nhập khẩu vào EU.
Mặt khác cần nhanh chóng thực hiện và thực hiện có hiệu quả chương trình lập mã số, mã vạch cho con cá tra, cá ba sa để có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi cần.
3.2.1.7. Phát huy vai trò của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VASEP
Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VASEP là cơ quan quan trọng trong việc cung cấp các thông tin về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng thủy sản trên thế giới, đồng thời kết hợp với các tổ chức trên thế giới mở các lớp tập huấn về phương pháp kiểm tra sản phẩm thủy sản, HACCP, GMP, kỹ thuật nuôi trồng chế biến sạch nhằm giỳp cỏc doanh nghiệp nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho hàng thủy sản xuất khẩu.
3.2.2. Nhóm giải pháp từ phớa cỏc doanh nghiệp
3.2.2.1. Áp dụng mô hình nuôi trồng, chế biến, bảo quản thủy sản sạch
Các doanh nghiệp phải coi trọng tất cả cỏc khõu, từ khâu cung cấp giống, nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản, cung cấp thuốc thú y, cung cấp thức ăn bảo đảm chất dinh dưỡng và bảo đảm vệ sinh, phải thực hiện tốt các chức năng của mình trong mô hình liên kết 6 “nhà”: Nhà nuôi trồng thủy sản; Nhà cung cấp giống; Nhà cung cấp thức ăn; Nhà cung cấp thuốc thú y; Nhà chế biến xuất khẩu và Nhà nước.
3.2.2.2. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đảm bảo vệ sinh dịch tễ sản phẩm thuỷ sản
Các doanh nghiệp phải nhận thức đúng ý nghĩa của việc đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thủy sản trong thời kỳ hội nhập. Điều này là rất quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của doanh nghiệp và ảnh hưởng gián tiếp đến tương lai của ngành thủy sản nước ta. Chỉ khi các doanh nghiệp nhận thức đúng về vai trò của vệ sinh an toàn thực phẩm, họ mới tự giác tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định đã được đề ra, tránh tình trạng khi bị kiểm tra thì tuân thủ hoàn toàn nhưng khi không kiểm tra lại buôn lỏng.
3.2.2.3. Xây dựng mối quan hệ lâu dài và bền vững với các nhà nhập khẩu
Các cơ sở sản xuất và xuất khẩu thủy sản cần có mối quan hệ tốt với các nhà nhập khẩu vì chất lượng vệ sinh dịch tễ cũng là mối quan tâm chung của các nhà nhập khẩu. Họ là trung tâm đầu mối cung cấp các quy định, yêu cầu kỹ thuật về vệ sinh dịch tễ, quy định về đăng kiểm, kiểm tra, giám sát hàng thủy sản nhập khẩu, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giải quyết các vấn đề phát sinh khi các lô hàng thủy sản bị hải quan nước nhập khẩu giữ.
3.2.2.4. Tổ chức nghiên cứu và nắm vững hệ thống các quy định cũng như luật pháp của nước nhập khẩu
Hệ thống quy định và luật pháp của EU hết sức phức tạp do vừa có những quy định chung vừa có những quy định riêng của từng nước trong khối, để có thể xâm nhập thị trường và kinh doanh lâu dài với thị trường này, các doanh nghiệp cần tổ chức nghiên cứu và nắm vững hệ thống luật pháp hiện hành có liên quan đến lĩnh vực thủy sản, đặc biệt là những luật lệ dễ gây nguy hại cho sản phẩm của mình như luật chống bán phá giá, các quy định liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Các doanh nghiệp có thể tránh một cách tối thiểu hàng rào luật pháp của EU bằng cách thuờ cỏc chuyên gia luật pháp tư vấn kinh doanh hoặc lập các hợp đồng xuất khẩu và đại diện cho doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp và vướng mắc về pháp lý.
3.2.2.5. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương mại và giới thiệu sản phẩm
Các sản phẩm thủy sản Việt Nam khi vào thị trường EU đã gặp rất nhiều khó khăn với việc vi phạm bản quyền thương hiệu. Chính vì vậy, khi đưa sản phẩm vào thị trường này, các doanh nghiệp nhất định phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương mại để sản phẩm được đảm bảo không bị mất tên thương hiệu.
Đối với các doanh nghiệp sắp đưa sản phẩm của mình vào thị trường EU hoặc có ý định xuất khẩu sản phẩm của mình vào thị trường EU cũng nên xác định trước tầm quan trọng của thương hiệu và có thể đăng kí trước thương hiệu của mình tại EU. Điều này giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể giữ được tên sản phẩm, đồng thời cũng là bước chuẩn bị để có thể dễ dàng xâm nhập thị trường này khi có điều kiện.
Bên cạnh đú, cỏc doanh nghiệp Việt Nam cũng nên chủ động cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng EU. Trước hết có thể thông qua các nhà phân phối sản phẩm tại EU, sau đó là việc minh bạch hóa thông tin về quá trình sản xuất, bảo quản cũng như những thông tin về chất lượng sản phẩm trờn cỏc phương tiện thông tin đại chúng mà phổ biến và có hiệu quả nhất là trờn cỏc trang Web của doanh nghiệp, của các cơ quan chức năng cũng như của các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng và của các cơ quan kiểm soát chất lượng sản phẩm. Điều này đòi hỏi một nỗ lực rất lớn từ phớa cỏc doanh nghiệp cũng như từ phớa cỏc tổ chức và cơ quan chức năng của Nhà nước Việt Nam.
3.2.2.6. Tăng cường liên doanh, liên kết với mục tiêu tăng sức cạnh tranh của hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường EU
Các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sản phẩm của mình vào EU không chỉ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh mạnh mẽ từ phớa cỏc nước xuất khẩu thủy sản khác mà còn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ phía ngành công nghiệp thủy sản nội địa. Để vượt qua được các rào cản điều cần thiết là phải nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của mình bằng cách tăng cường liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong nước cũng như với các doanh nghiệp nước ngoài.
Một mặt, thiết lập mối quan hệ gần gũi giữa các nhà cung cấp thủy sản và các công ty chế biến và chủ động tiến hành ký kết các hợp đồng thu mua với ngư dân vào đầu vụ thu hoạch để đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu bền vững. Doanh nghiệp cũng cần liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu khác để cùng nhau xây dựng thương hiệu và uy tín cho hàng thủy sản Việt Nam.
  Mặt khác, thiết lập quan hệ với các doanh nghiệp nước ngoài, thành lập các liên doanh, liên kết xuất khẩu với các doanh nghiệp sản xuất chế biến thủy sản khác từ bên ngoài để có thể tận dụng các công nghệ chế biến mới, hiện đại đồng thời dễ dàng thâm nhập thị trường và có tính cạnh tranh cao hơn nếu sản phẩm kết hợp được thế mạnh của cỏc bờn liên kết, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý và mức độ hấp dẫn cao.
Như vậy, có rất nhiều biện pháp nhằm giúp cho sản phẩm thủy sản Việt Nam có thể vượt qua các rào cản thương mại của EU. Tuy nhiên, để thực hiện được và thu được kết quả tốt thỡ cũn phải phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của từng doanh nghiệp và sự kết hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp với các tổ chức và cơ quan Nhà nước.
Tóm lại, Trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh quốc tế gay gắt, vấn đề sản xuất và xuất khẩu buộc phải tuân thủ luật pháp, thông lệ và những cam kết quốc tế. Những rào cản do quốc tế và quốc gia đưa ra buộc các quốc gia xuất khẩu phải chấp hành cần phải được hiểu một cách khoa học, khách quan. Có những rào cản hợp lý phải phấn đấu thực hiện, mặc dù theo cam kết lộ trình; có rào cản phi lý buộc các quốc gia phải đàm phán, mặc cả. Điều đặc biệt về nhận thức là phải đối mặt với rào cản mà tìm cách vượt qua hiệu quả để tiến tới mục tiêu đã định.
Trong Chương 3 bài viết đã trình bày về định hướng, mục tiêu phát triển ngành thủy sản Việt Nam trong thời gian tới và những giải pháp nhằm thúc đẩy hàng thủy sản Việt Nam vượt qua rào cản xuất khẩu dễ dàng hơn vào thị trường EU. Các giải pháp được đưa ra từ hai góc độ, góc độ vĩ mô và góc độ vi mô nhằm tạo ra một hệ thống các biện pháp khắc phục các hạn chế còn tồn tại và cũng đưa ra một số những biện pháp khác tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển xuất khẩu sang EU trong tương lai.
KẾT LUẬN
Trong những năm qua, sự phát triển kinh tế của Việt Nam trở nên ngày càng gắn liền với các thành tựu trong trao đổi thương mại với nước ngoài. Trong quá trình phát triển của mình, hội nhập quốc tế về mọi mặt đặc biệt là thương mại quốc tế ngày nay là một trong những ưu tiên kinh tế của Việt Nam. Với những nỗ lực của mình, Việt Nam đã và đang đạt được những kết quả đáng kể. Hiệp định khung Việt Nam –EU được ký kết năm 1995 và việc Việt Nam gia nhập WTO đã tạo rất nhiều thuận lợi cho thương mại của Việt Nam với quốc tế. Việt Nam đã được hưởng những ưu đãi khi vào thị trường EU, tuy nhiên vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn do thị trường EU hiện vẫn còn tồn tại những rào cản thuế quan và phi thuế quan đặc biệt là những rào cản kỹ thuật quy định khắt khe đối với các sản phẩm nông sản, thủy hải sản.
EU quy định rất khắt khe về sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng, bảo vệ môi trường, nguồn lợi và về trách nhiệm xã hội. Việt Nam với những nỗ lực của mỡnh đó đạt được những thành tựu đáng kể trong việc vượt qua những rào cản này thể hiện qua những kết quả đạt được trong xuất khẩu: Giá trị xuất khẩu tăng nhanh qua các năm, số lượng doanh nghiệp được phép xuất khẩu vào EU cũng tăng lên nhanh chúng… Tuy nhiên, thủy sản Việt Nam cũng không tránh khỏi những khó khăn thách thức do những rào cản này gây ra. Để có thể đạt được những kết quả tốt hơn trong tương lai, Nhà Nước và Doanh nghiệp cần phải phối hợp tốt hơn, thực hiện thành công những kế hoạch đề ra. 
Vỡ các rào cản kỹ thuật trong thương mại của EU ngày càng trở nên chặt chẽ hơn và đa dạng hơn nên đòi hỏi các nhà chế biến và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam phải chú ý hơn tới các rào cản này và nỗ lực cùng với Chính Phủ nhằm đảm bảo tạo dựng được chỗ đứng và thị phần bền vững trên thị trường EU.
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PHỤ LỤC 
Phụ lục 1: Danh mục các hóa chất, kháng sinh, hạn chế sử dụng trong sản xuất kinh doanh thủy sản
	Thứ tự
	Tên hóa chất, kháng sinh
	Dư lượng tối đa (ppb)
	Mục đích sử dụng
	Thời gian dừng thuốc trước khi thu hoạch làm thực phẩm

	1 
	Amoxicillin
	50
	Dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc thú y cho động, thực vật thủy sản và lưỡng cư.
	Cơ sở sản xuất kinh doanh phải có đủ bằng chứng kế hoạch và thực tiễn về thời gian thải loại dư lượng thuốc trong động, thực vật dưới nước và lưỡng cư xuống dưới mức giới hạn cho phép cho từng đối tượng nuôi và phải ghi thời gian ngừng sử dụng thuốc trước khi thu hoạch trên nhãn sản phẩm.

	2 
	Ampicillin
	50
	
	

	3 
	Benzylpenicillin
	50
	
	

	4 
	Cloxacillin
	300
	
	

	5 
	Diclocacillin
	300
	
	

	6 
	Oxacillin
	300
	
	

	7 
	Danofloxacin
	100
	
	

	8 
	Difloxacin
	300
	
	

	9 
	Enrofloxacin
	100
	
	

	10 
	Ciprofloxacin
	100
	
	

	11 
	Oxolinic Acid
	100
	
	

	12 
	Sarafloxacin
	30
	
	

	13 
	Flumepuine
	600
	
	

	14 
	Clistin
	150
	
	

	15 
	Cypermethrim
	50
	
	

	16 
	Deltamethrim
	10
	
	

	17 
	Diflubenzuron
	1000
	
	

	18 
	Teflubenzuron
	500
	
	

	19 
	Emamectin
	100
	
	

	20 
	Erythromycine
	200
	
	

	21 
	Tilmicosin
	50
	
	

	22 
	Tylosin
	100
	
	

	23 
	Florfenicol
	1000
	
	

	24 
	Lincomycine
	500
	
	

	25 
	Paromomycin
	500
	
	

	26 
	Spectinomycin
	300
	
	

	27 
	Chlortetracycline
	100
	
	

	28 
	Oxytetracycline
	100
	
	

	29 
	Tetracycline
	100
	
	

	30 
	Sulfonamide (cacs loại)
	100
	
	

	31 
	Trimethoprim
	50
	
	

	32 
	Ormetoprim
	50
	
	

	33 
	Tricaine methane Sulfonate
	15-330
	
	


Nguồn: Quyết định 07/2005/QĐ – BTS, Bộ Thủy sản
 Phụ lục 2:
	BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  Số: 3720 /QĐ-BNN- KTBVNL

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30  tháng  12 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành phụ lục thay thế  Phụ lục số 1, 2a, 2b tại Quyết định số 
3477/QĐ-BNN-KTBVNL ngày 04/12/2009 của Bộ Nông nghiệp 
 và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận thủy sản
 khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thay thế  Phụ lục 1, 2a, 2b “Chứng nhận thủy sản khai thỏc” ban hành kèm theo Quyết định số 3477/QĐ-BNN-KTBVNL ngày 04/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu bằng Phụ lục 1, 2a, 2b mới ban hành kèm theo Quyết định này. 
​Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Lãnh đạo Bộ; 
- Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển
- Chi Cục KTBVNLTS  các tỉnh, thành phố ven biển;
- Lưu: VT, KTBVNL.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Vũ Văn Tám 


Annex 1 (Phụ lục 1): Ban hành kèm theo Quyết định số  3720 /QĐ-BNN-KTBVNL  ngày   30 tháng  12   năm  2009  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Danh mục thủy sản và sản phẩm thủy sản
không thuộc đối tượng áp dụng của Quy chế
1. Các sản phẩm thủy sản nước ngọt, bao gồm:
- 030191 - Cá sống: Cá hồi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus  chrysogaster) (1);
- 0301 92 - Cá sống: Cá chình (Anguilla spp.); 
- 0301 93 - Cá sống: Họ Cá chép; 
-  Ngoại trừ  0301 99 - Khác: cá nước ngọt (CN 0301 99 11 và 0301 99 19); khác 
- 0302 11 - Cá sống hay hay ngâm nước đá, không bao gồm cá phi lê và thịt cá mục  0304: Cá hồi (Salmo trutta, Oncorhynchus  mykiss, Oncorhynchus  clarki,  Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus  gilae,  Oncorhynchus  apache  và Oncorhynchus chrysogaster);
- 0302 12  - Cá, tươi hoặc ngâm nước đá, không bao gồm cá phi lê và thịt cá mục, khác  0304: Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus  nerka,  Oncorhynchus  gorbuscha,  Oncorhynchus keta, Oncorhynchus  tschawytscha,  Oncorhynchus  kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus  rhodurus), khác cá hồi Đại Tây Dương (Salmo  salar) và cá hồi sông Đa-nuyp (Hucho  hucho);
- 0302 66 - Cá sống hoặc ngâm nước đá, không bao gồm cá phi lê và thịt cá  mục  0304: cá nước ngọt 0304: Lươn (Anguilla  spp);
- Ngoại trừ 0302 69 - Cá sống hoặc ngâm nước đá , không bao gồm cá phi lê và thịt cỏ khỏc của 0304: Cá nước ngọt (CN 0302 69 11 và 0302 69 19);
- 0303 11 - Cá đông lạnh, không bao gồm cá phi lê và thịt cá mục  0304: cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus  gorbuscha,  Oncorhynchus  keta, Oncorhynchus  tschawytscha,  Oncorhynchus  kisutch,  Oncorhynchus masou và Oncorhynchus  rhodurus), không bao gồm gan và trứng; 
- 0303 21 - Cá đông lạnh, không bao gồm cá phi lê và thịt cỏ khỏc của  0304: Cá hồi (Salmo trutta, Oncorư hynchus  mykiss,  Oncorhynchus  clarki, Oncorhynchus  aguabonita,  Oncorhynchus  gilae, Oncorhynchus  apache và Oncorư hynchus chrysogaster);
- 0303 22 - Cá đông lạnh, không bao gồm cá phi lê và thịt cá mục  0304: cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuyp (Hucho  hucho)
- 0303 76 -Cá đông lạnh, không bao gồm cá phi lê và thịt cỏ khỏc của  0304: cá chình (Anguilla spp.);
- Ngoại trừ 0303 79 - Cá đông lạnh, không bao gồm cá phi lê và thịt cỏ khỏc của  0304: cá nước ngọt (CN0303 79 11 và 0303 79 19);
- Ngoại trừ  0304 19  - Cá phi lê và các loại thịt cỏ khỏc (được thái nhỏ hay không thái nhỏ), tươi hoặc uớp lạnh: cá nước ngọt (CN0304 19 13; 0304 19 15; 0304 19 17; 0304 19 19 và 0304 19 91);
- Ngoại trừ 0304 29 - Cá phi lê đông lạnh: của cá nước ngọt (CN 0304 29 13; 0304 29 15; 0304 29 17  and 0304 29 19);
- Ngoại trừ 0304 99 – Thịt cá đông lạnh khác: cá nước ngọt (CN 03049921)
- Ngoại trừ  0305 30  - Cá phi lờ, khụ, làm mặn hay ướp muối, nhưng không hun khói: Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus  nerka, Oncorhynchus  gorbuscha,  Oncorhynchus  keta, Oncorhynchus  tschawytscha,  Oncorhynchus  kisutch,  Oncorhynchus  masou and Oncorhynchus  rhodurus), Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo  salar), và cá hồi sông Đa-nuyp (Hucho  hucho), làm mặn hay ướp muối (CN 0305 30 30); cá hồi các loài Salmo trutta, Oncorhynchus  mykiss, Oncorhynchus  clarki, Oncorhynchus aguabonita,  Oncorhynchus  gilae,  Oncorhynchus  apache và Oncorhynchus   chrysogaster; Họ cá  chép (Ex CN 0305 30 90);
- Ngoại trừ 0305 41 - Cá xông khói, bao gồm phi lê: Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorư hynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus  rhodurus),  Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo  salar) và cá hồi sông Đa-nuyp (Hucho  hucho);
- Ngoại trừ 0305 49 - Cá xông khói, bao gồm cả cá phi lê: Cá hồi (Salmo  trutta,  Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorư hynchus  aguabonita,  Oncorhynchus  gilae, Oncorhynchus  apache và Oncorhynchus  chrysogaster) (CN 0305 49 45); cá chình (Anguilla spp.) (CN 0305 49 50); Họ cá chép (ex CN 0305 49 80);
- Ngoại trừ 0305 59 - Cá khô, làm mặn hay không làm mặn, nhưng không hun khói: cá hồi (Salmo  trutta, Oncorhynchus  mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster); cá họ chép (ex CN 0305 59 80);
- Ngoại trừ 0305 69 -Cá, làm mặn nhưng khụng khụ hay không hun khói và cá ướp muối: Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus  nerka, Oncorhynchus  gorbuscha,  Oncorhynchus  keta, Oncorhynchus  tschawytscha,  Oncorhynchus  kisutch,  Oncorhynchus  masou and Oncorhynchus  rhodurus), Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo  salar) và cá hồi sông Đa-nuyp (Hucho  hucho)  (CN 0305 69 50); cá hồi (Salmo  trutta, Oncorhynchus  mykiss,  Oncorhynchus  clarki, Oncorhynchus  aguabonita,  Oncorhynchus  gilae, Oncorư hynchus  apache và Oncorhynchus  chrysogaster);  Họ cá chép (Ex CN 0305 69 80);
- Ngoại trừ 0306 19 - Các loài giáp xác khác dạng bột mịn, bột thô và viên, dùng cho con nguời, đông lạnh: tôm càng cứng  (CN 0306 29 10);
- 1604 11 00 - Cá được chế biến hay bảo quản, nguyên con hay từng miếng, nhưng không nghiền bột: Cá hồi;
- Ngoại trừ 1604 19 - Cá được chế biến hay bảo quản, nguyên con hay từng miếng, nhưng không nghiền bột: họ cá hồi,  ngoại trừ cá hồi (CN1604 19 10);
- Ngoại trừ 1604 20 - Cá được chế biến hay bảo quản khác: Cá hồi (CN 1604 20 10).
- Ngoại trừ 1605 40 00 - Các loài giáp xác được chế biến hay bảo quản khác: tôm càng nấu với rau thì là, đông lạnh. 
2. Các sản phẩm nuôi trồng thủy sản từ cá hương hay cá bột; 
3. 0301 10 - Cá cảnh sống;
4. 0307 10 - Hầu có vỏ hay không có vỏ, tươi sống, ướp lạnh, đông lạnh, khô, làm mặn hay ướp muối. 
5. Điệp bao gồm: Sò điệp giống Pecten,  Chlamys hoặc Placopecten:
- 0307 21 - Sống, tươi hoặc ngầm nước đá  (CN 0307 21 00);
- 0307 29 - Khác;
6. Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ
- 0307 31 - Sống, Tươi hay tẩm gia vị 
- 0307 39 - Khác;
- Ex 1605 90 - Khỏc(CN 1605 90 11 và 1605 90 19);
7.  0307 60 00 - Ốc sên, ngoài trừ ốc sên biển 
8.  0305 10 00 - Bột cá xay mịn, xay thô và cỏ viờn, dùng cho con người sử dụng; 
9. Ngoại trừ 1605 90 30 - Các loài giáp xác, nhuyễn thể và động vật thủy sinh không xương sống, được chế biến hay bảo quản: Sò, hầu và ốc;  
- 1605 90 00 - Các loài động vật thủy sinh không xương sống khác, chế biến hay bảo quản.
Ghi chú: (1) Cỏc mã tương ứng của Quy định của Ủy ban Châu Âu số 1031/2008 (OJL 291, 31/10/2008)
Annex 2a (Phụ lục 2a):  Ban hành kèm theo Quyết định số: 3720  /QĐ-BNN- KTBVNL  ngày 30 tháng 12 năm  2009  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	VIET NAM MINISTRY OF AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT  
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 
DEPARTMENT OF CAPTURE FISHERIES AND RESOURCES PROTECTION

CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN



	CATCH CERTIFICATE
(For fishing vessel with total capacity more than 90 cv)
CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC
(Áp dụng đối với tàu cá có công suất  từ 90cv trở lên)

	1. Validating authority (Cơ quan có thẩm quyền ) 

	Name (Tên) ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

	Document number (Số chứng nhận)
………………………………………………………….

	Address (Địa chỉ ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	Tel………………………………………………..
	Fax .......................................................................
	Email ..................................................................

	2. Information of fishing vessel (Thông tin về tàu cá)

	Name (If available)/Registration No
(Tên tàu (nếu có)/Số đăng ký)
………………………………………………………….

	Fishing licence No
(Số Giấy phép khai thác)
…………………………………………………..
	Valid until
(Giá trị đến)
……………………………………

	3. Description of product (Mô tả sản phẩm)
Processed product type (Loại sản phẩm đã chế biến): …………………………………………………………. ………………………….


	Name of Species (Tên loài)

	Product code 
(Mã sản phẩm)

	Estimated weight to be landed (Trọng lượng ước tính chuyển lên đất liền)
(Kg) 
	Verified weight landed (Trọng lượng trên đất liền được chứng nhận (Kg)

	……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………….
	…..………………………..………
………………..………………….
……..………………………..……
…………………..………………..
………..………………………..…
…………………………………….
	…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………….
………………………………….

	…………………………..
…………………………..
…………………………
………………………….
………………………….
…………………………

	Tổng (Total)
	…………………………….Kg
	……………... ……. Kg

	4. References of applicable conservation and management measures (Tham chiếu các qui định liên quan đến biện pháp quản lý và bảo vệ nguồn lợi)

	 Closed season (Mùa vụ cấm khai thác)      FORMCHECKBOX 
          Closed areas (Vùng cấm khai thác)               FORMCHECKBOX 
                                                                
 Prohibited species (Loài cấm khai thác)    FORMCHECKBOX 
          Fishing gear (Ngư cụ khai thác)                    FORMCHECKBOX 
  

	5. Name, signature of master/owner of fishing vessel (Tên, chữ ký của thuyền trưởng/chủ tàu cá) 

	Name (Tên)………………………………………………………………………………………………………….
Address (Địa chỉ)…………………………………………………………………………………………………..
Tel …………………………………….                          Fax  ………………………………………………..

	Date (Ngày)
Signature (Chữ ký)
………………………………………..


	6.  Declaration of transhipment at sea (if applicable) (Khai báo chuyển tải trên biển (nếu có) 

	Name/Registeration No of receiving  vessel (Tên/Số đăng ký của tàu nhận chuyển tải)
…………………………………………………………………
Name of master (Tên thuyền trưởng)
………………………………………………..

	Date (Ngày)
……………………………
Signature(Chữ ký)
……………………………
	Transhipment area/position (Khu vực/vị trí chuyển tải)
………………………….

	Estimated weight  (Trọng  lượng ước tính) Kg
…………………………………


	7. Transhipment authorization within a Port area (If issued) ( Chuyển hàng tại cảng ( nếu có))

	 Name of port (Tên cảng) 
…………………………………………………………………………..
Address (Địa chỉ) ……………………………………………..
…………………………………………………………………………..
	Date (Ngày) ………………………….
Signature (Chữ ký)
……………………………………………….
Full name (Họ và tên)
……………………………………………….

	Seal (Đóng dấu)


	8.  Declaration of Exporter (Khai báo của chủ hàng xuất khẩu)

	Name (Tên chủ hàng xuất khẩu)
……………………………………………………………………………
Address (Địa chỉ) ………………………………………………
………………………………………………………………………….
Tel ……………………………Fax ………………………………
	Date (Ngày) ………………………….
Signature (Ký tên)
………………………………………….
Full name (Họ và tên)
……………………………………………….
	Seal (Đóng đấu)


	9. Flag state  authority validation (Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền)

	Full name (Họ và tên)
………………………………………………………………………..
Title (Chức vụ)
………………………………………………………………………..

	Date (Ngày) …………………………..
Signature (Chữ ký)
………………………………………………
	Seal (Đóng đấu)


	10. Transport details  (Thông tin vận tải)

	Country of Exportation (Quốc gia xuất khẩu) 
…………………………………………………………..

	Port/ Airport/other place of the departure (Cảng/sân bay/địa điểm xuất hàng khác)
……………………………………………………………………………………………………………

	Vessel name and Flag (Tên và quốc tịch tàu): ………………………………………….
Flight numer/airway bill number (Số chuyến bay/Số vận đơn hàng không):
ơ 
………………………………………………………..
Other transport documents (Các tài liệu vận tải khác):
…………………………………………………………
	Container number (Số công-ten-nơ): 
……………………………………………………………
List attached if necessary (Danh sách đính kèm nếu cần): 
……………………………………………………………….
	Name (Tên):
……………………………………….

	
	
	Address (Địa chỉ): ………….
………………………………………...

	
	
	Signature (Chữ ký):


	11. Importer delaration (Khai báo của đơn vị nhập khẩu)

	Name (Tên) ………………………………………
Address (Địa chỉ)
…………………………………………………………
…………………………………………………………..
	Date (Ngày) …………………………………………
Signature (Chữ ký )
……………………………………………………………….
Full name (Họ và tên)
………………………………………………………………...

	Product CN code (Mã CN sản phẩm)
……………………………………..
……………..…………………………

	Documents under articles 14 (1), 2 of regulation (EC) No 1005/2008 (Các tài liệu theo điều 14 (1), (2) của QĐ1005/2008):
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………

	Reference (Tài liệu Tham chiếu):
..............................................................................
.........................................................................
	Seal (đóng dấu)


	12. Import control -  authority (Kiểm soát nhập khẩu- cơ quan thẩm quyền)

	Place (Địa điểm)
…………………………………………………………
	Importation authorized (Nhập khẩu được cấp phép):              FORMCHECKBOX 
 
Importation suspended (Nhập khẩu bị treo):                           FORMCHECKBOX 

	Verification requested – date (Thẩm tra được yêu cầu – ngày)
………………………………………………..

	Customs declaration (if issued) (Khai báo hải quan (Nếu có))
…………………………………………………………...

	Number (Số)
………………………
	Date (Ngày)
……………………….....
	Place (Địa điểm)
……………………………………………….



Annex 2b (Phụ lục 2b):  Ban hành kèm theo Quyết định số  3720 /QĐ-BNN- KTBVNL ngày 30 tháng   12  năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	VIET NAM MINISTRY OF AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 
DEPARTMENT OF CAPTURE FISHERIES AND RESOURCES PROTECTION

CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

	CATCH CERTIFICATE
(For fishing vessel with total capacity less  than 90 cv)
CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC
(Áp dụng với những tàu cá có tổng  công suất <90cv)

	1.  Validating Authority (Cơ quan có thẩm quyền )


	Name (Tên)…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

	Document number (Số chứng nhận)
....................................................................................................

	Địa chỉ (Address) ……………………………………………………………………………………………..........................................................................


	Tel……………………………………………….
	Fax …………………………………….
	Email ………………………………..


	2.  Description of product (Mô tả sản phẩm)
Processed product tye (Loại sản phẩm đã chế biến) ………………………………………………………………………………………


	Name of Species (Tên loài)
	Product code 
(Mã sản phẩm)
	Weight (kg)
(Trọng  lượng)

	1)………………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………………….
3)…………………………………………………………………………
4)………………………………………………………………………….
5)…………………………………………………………………
6……………………………………………………………………………
7)………………………………………………………………………….
8)…………………………………………………………………............
9)…………………………………………………………………………
10)………………………………………………………………………….
	…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………….
………………………….,………………
………………………………………….
………………………………………….
	……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….......................................
..........................................................
……………………….......................
..........................................................
……………………….....................
…………………………………….
ơ
…………………………………….

	Total (Tổng)
	…………………………………Kg


	3. References of applicable conservation and management measures (Tham chiếu các qui định liên quan đến biện pháp quản lý và bảo vệ nguồn lợi)

	Closed season (Mùa vụ cấm khai thác)              FORMCHECKBOX 
             Closed area (Vùng cấm khai thác)              FORMCHECKBOX 
                                                                
Prohibited species (Loài cấm khai thác)             FORMCHECKBOX 
             Fishing gear (Ngư cụ khai thác)                 FORMCHECKBOX 
  


	4. List of vessels which  have provided catches (Danh sách các tàu khai thác)


	Name of fishing vessel (If available)/Registeration No (Tên tàu (Nếu có)/số đăng ký )
	Fishing vessel owner (Chủ tàu)

	Fishing licence No (Số Giấy phép khai thác)
	Valid until (Giá trị đến)

	Landing date 
(Ngày về bờ)

	1)…………………………………………….
2)…………………………………………….
3)…………………………………………….
4)…………………………………………….
5)…………………………………………….
6)…………………………………………….
7)…………………………………………….
8)…………………………………………….
9)…………………………………………….
10)…………………………………………….

	………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
	……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
	……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
[
ơ
……………………
……………………
……………………
	……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

	5. Declaration of exporter (Khai báo của chủ hàng xuất khẩu)

	Name (Tên) …………………………………………………………
Address (Địa chỉ) ………………….. ………………………….
……………………………………………………………………………..
Tel …………….. …………………Fax ………………. …………….
	Date (Ngày) …………………………….
Signature (Chữ ký)
………………………………………………..
Full name (Họ và tên)
……………………………………………….

	Seal (Đóng dấu)


	6.  Flag state  authority  validation (Chứng nhận của Cơ quan có thẩm quyền)

	Full name (Họ và tên)
…………………………………………………………………………….
Title (Chức vụ)
……………………………………………………………..

	Date (Ngày) …………………………….
Signature (Chữ ký)
……………………………………………….
	Seal (Đóng dấu)


	7. Transport details  (Thông tin vận tải)

	Country of Exportation (Quốc gia xuất khẩu) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	Vessel name and Flag (Tên và quốc tịch tàu):
……………………………………………………………………………..
Flight number/airway bill number (Số chuyến bay/Số vận đơn hàng không): 
……………………………………………………………………………..
Other transport documents (Các phương tiện vận chuyển khác):
………………………………………………………………………………

	Date (Ngày) ……………………………
Signature (Ký tên)
……………………………………………….
Full name (họ và tên)
………………………………………………….
	Seal (Đóng đấu)

	8. Importer delaration (Khai báo của đơn vị nhập khẩu)

	Name (Tên) ……………………………………… ……………….
Address (Địa chỉ)
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
	Date (Ngày) …………………………………………
Signature (Chữ ký )
…………………………………………………
Full name (Họ và tên)
………………………………………………..

	Product CN code (Mã CN sản phẩm)
…………………………….
……………………………

	Documents under articles 14 (1), 2 of regulation (EC) No 1005/2008 (Các tài liệu theo điều 14 (1), (2) của QĐ1005/2008)
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

	Reference (Tham chiếu)
……………………………….......................
………………………………......................
	Seal (đóng dấu)


	9. Import control -  authority (Kiểm soát nhập khẩu- Cơ quan thẩm quyền)

	Place (Địa điểm)
…………………………………………..
	Importation authorized (Nhập khẩu được cấp phép):                            FORMCHECKBOX 
 
Importation suspended (Nhập khẩu bị treo):                                         FORMCHECKBOX 

	Verification requested – date (Thẩm tra được yêu cầu – ngày)
…………………………………………………………

	Customs declaration (if issued) (Khai báo hải quan (Nếu có))
…………………………………………….

	Number (Số)
………………………
	Date (Ngày)
…………………………

	Place (Địa điểm)
………………………………………………………..



GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP
Viện Nghiên cứu Thương mại – Bộ Công thương
1. Quá trình hình thành và phát triển của cơ sở thực tập
· Tên chính thức: Viện Nghiên cứu Thương mại, Bộ Công Thương
· Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
· ĐT: 04 38 262 721     -  Fax: 04 38 248 279 
· Email: vnctn@moit.gov.vn
· Quá trình ra đời: Viện Nghiên cứu Thương mại là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Bộ Công Thương, nằm trong hệ thống các Viện nghiên cứu khoa học quốc gia được thành lập theo Quyết định số 721/TTg ngày 8/11/1995 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Viện Kinh tế kỹ thuật thương mại và Viện Kinh tế đối ngoại mà tiền thân là các Viện : 
                    + Viện Kinh tế kỹ thuật thương nghiệp (1971 - 1992) 
+ Viện Khoa học kỹ thuật và kinh tế vật tư (1983 - 1992) 
+ Viện Kinh tế đối ngoại (1982-1995) 
+ Viện Kinh tế kỹ thuật thương mại (1992-1995)
2.  Chức năng và nhiệm vụ của Viện nghiên cứu thương mại
2.1. Chức năng
Viện Nghiên cứu Thương mại cú cỏc chức năng nghiên cứu các vấn đề khoa học thương mại như chiến lược và quy hoạch phát triển thương mại, chính sách và cơ chế phát triển thương mại, nghiên cứu tình hình thị trường trong nước và quốc tế, dự báo xu hướng phát triển của của thị trường hàng hoá và dịch vụ thế giới cũng như của Việt Nam, nghiên cứu các vấn đề thương mại liên quan đến môi trường, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam… tổ chức đào tạo trên đại học, đào tạo và bồi dưỡng về nghiệp vụ, nâng cao trình độ và cung cấp các dịch vụ tư vấn, thông tin thương mại.
2.2. Nhiệm vụ
· Nghiên cứu các luận cứ khoa học phục vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển thương mại và thị trường;
· Nghiên cứu đổi mới và hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý thương mại;
· Nghiên cứu kinh tế và thương mại thế giới, các tổ chức kinh tế và thương mại quốc tế và các vấn đề liên quan đến hoạt động thương mại của Việt Nam;
· Nghiên cứu và dự báo về thị trường hàng hoá, thị trường dịch vụ trong nước và quốc tế;
· Nghiên cứu về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam;
· Nghiên cứu những vấn đề về thương mại liên quan đến môi trường của Việt Nam;
· Tổ chức đào tạo trên đại học chuyên ngành kinh tế thương mại;
· Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng về nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, công nghệ thông tin và ngoại ngữ cho cán bộ thương mại;
· Cung cấp các dịch vụ tư vấn chất lượng cao cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cả trong và ngoài nước về những lĩnh vực nghiên cứu chuyờn sõu của Viện;
· Hợp tác nghiên cứu, đào tạo và trao đổi thông tin khoa học thương mại với các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học, các nhà khoa học trong và ngoài nước… 
3. Cơ cấu tổ chức quản lý
3.1. Sơ đồ tổ chức
Để có cái nhìn tổng quát về cơ cấu tổ chức quản lý của Viện Nghiên cứu Thương mại có thể xem xét sơ đồ sau:
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI

















Nguồn: Viện nghiên cứu Thương mại
3.2. Nhân sự
Quyền Viện trưởng hiện nay là PGS.TS Đinh Văn Thành. Ngoài Viện trưởng và các phó viện trưởng.
Viện Nghiên cứu Thương mại hiện có tổng số 104 cán bộ nghiên cứu khoa học và viên chức, trong đó lực lượng nghiên cứu khoa học là 82 cán bộ. Cơ cấu đội ngũ cán bộ nghiên cứu và viên chức của Viện như sau:
(Tính đến tháng 12/2005)
	STT
	Cơ cấu đội ngũ cán bộ
	 Số lượng

	1
	Phó giáo sư, tiến sĩ khoa học
	1

	2
	Phó giáo sư, tiến sĩ
	4

	3
	Tiến sĩ
	8

	4
	Thạc sĩ
	13

	5
	Đại học
	56

	6
	Khác
	22

	
	Tổng số
	104


4. Các hoạt động chủ yếu của Viện nghiên cứu thương mại
      - Về nghiên cứu khoa học: Kể từ ngày thành lập đến năm nay, Viện đã tiến hành nhiều đề tài, dự án cấp Nhà nước và cấp Bộ, đã nghiên cứu và cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chính sách và cơ chế quản lý thương mại, góp phần thúc đẩy sự nghiệp khoa học và công nghệ ngành thương mại phát triển. Thực hiện nghị quyết trung ương 2 (khóa VII) về khoa học công nghệ và thực hiện định hướng chiến lược và kế hoạch về khoa học công nghệ 2001 - 2005 của Bộ Thương mại. Thời gian 2001 - 2005, Viện Nghiên cứu Thương mại đã thực hiện được 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, 1 dự án cấp nhà nước, 85 đề tài/ dự án khoa học cấp Bộ, khai thác và phối hợp thực hiện khoảng 30 dự án quy hoạch thương mại và quy hoạch chợ cho các tỉnh/ thành phố trên cả nước. Các đề tài dự án khoa học công nghệ các cấp do viện thực hiện đã cung cấp luận cứ khoa học, thiết thực cho việc thực hiện xây dựng luật pháp, đổi mới chính sách và cơ chế phát triển thương mại nội địa, phát triển xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển thương mại bền vững gắn với bảo vệ môi trường… Nhiều quan điểm, chính sách và kiến nghị của Viện đề xuất đã được Đảng và Nhà nước chấp nhận và được thực tiễn kiểm nghiệm tính khoa học, đúng đắn và sáng tạo.
- Về đào tạo trên đại học: Viện được giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học theo Quyết định số 915/TTg ngày 10/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 6124/GD-ĐT nhày 27/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuyên ngành đào tạo: kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân. Thực hiện Quyết định 102/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 10/01/2005 về việc chuyển đổi mã ngành đào tạo, Viện đào tạo tiến sĩ, chuyên ngành: thương mại, mã số: 62.34.10.01. Kể từ khi bắt đầu đào tạo trên đại học năm 1997 đến hết năm 2005, Viện đã thực hiện 8 khóa đào tạo tiến sĩ với tổng số 38 nghiên cứu sinh, trong đó 13 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận ấn tiến sĩ cấp nhà nước, 23 nghiên cứu sinh khác đang học tập nghiên cứu ở Viện theo đúng kế hoạch đã đề ra.
- Về công tác thông tin, tư vấn và các công tác khác: Viện là cơ quan tham vấn của lãnh đạo Bộ Thương mại, tư vấn cho các sở thương mại trong cả nước trong công tác quy hoạch phát triển thương mại, xây dựng chiến lược xuất khẩu, tư vấn các vấn đề về chính sách thương mại và đầu tư của Việt Nam và các nước, các vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế… cho các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Thư viện ngành thương mại được đặt ở Viện Nghiên cứu Thương mại, đang được hiện đại hóa và điện tư hóa để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu về thông tin thương mại của doanh nghiệp, các tố chức, cá nhân.
- Về hợp tác quốc tế: Công tác hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, đào tạo và trao đổi thông tin của Viện không ngừng được mở rộng. Viện Nghiên cứu Thương mại là một địa chỉ tin cậy trong số các thể chế hỗ trợ thương mại của Việt Nam, là đối tác bình đẳng của trung tâm thương mại quốc tế, Viện khoa học xã hội Quảng Tõy, Võn Nam (Trung Quốc), các viện và các trường đại học của ễxtrõylia, Ấn Độ, Nga…
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
�





Viện trưởng





Phó viện trưởng





Phòng 


Thông tin tư liệu





Ban nghiên cứu thị trường





Phòng nghiên cứu phát triển dự án





Ban nghiên cứu thương mại môi trường





Phòng quản lý Khoa học và Đào tạo





Ban nghiên cứu chiến lược và phát triển thương mại





Phòng Hợp tác quốc tế





Ban nghiên cứu chính sách và cơ chế quản lý thương mại








Văn phòng








Phòng tài chính kế toán








Phân viện nghiên cứu thương mại tại TP. HCM





Trung tâm tư vấn và đào tạo kinh tế thương  mmmmmmại mại











